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[bookmark: _Hlk68878768]Câu 1:	Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau? 




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 2:	Cho cấp số cộng, biếtvà. Giá trị củabằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 3:	Cho hàmsốxác định và liên tục trên khoảng có bảng biến thiên như hình sau:
	

	




                                                                                                       

	

	




                                           +                                             +  

	

	


                                                                                                               

 


                                                                                       



Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?


A. 	.	B. .


C. .		D. .

Câu 4:	Cho hàm số có bảng biến thiên như sau
	

	

                       0                              3                         

	

	               +            0               -              0            +

	

	
                             2                                                          



                                                    



Hàmsốđạt cực đại tại điểm




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 5:	Cho hàmsốliên tục trênvà có bảng xét dấu đạo hàm dưới đây

	

	




                                                                                                    

	

	






                                                                                          


.
Số điểm cực trị của hàm số là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 6:	Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7:	Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên:
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8:	Đồ thị của hàm số  cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 9:	Với  là số thực dương tùy ý,   bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 10:	Với , đạo hàm của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 11:	Với  là số thực dương tùy ý ,  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 12:	Nghiệm dương của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 13:	Nghiệm của phương trình  là:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 14:	Nguyên hàm của hàm số  là:


A. .	B. .	


C. .	D. .

Câu 15:	Cho hàm số . Trong các khằng định sau, khẳng định nào đúng?


A. .	B. .	


C. .	D. .



Câu 16:	Nếu  và  thì  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 17:	Tích phân  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 18:	Số phức liên hợp của số phức  là:




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 19:	Cho hai số phức  và . Số phức  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 20:	Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức liên hợp của số phức  có tọa độ là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 21:	Một khối chóp có thể tích bằng 90 và diện tích đáy bằng 5. Chiều cao của khối chóp đó bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 22:	Thể tích của khối hộp chữ nhật có ba kích thước  5; 7; 8 bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 23:	Một khối nón tròn xoay có chiều cao  và bán kính đáy . Khi đó thể tích khối nón là:




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 24:	Cho một khối trụ có độ dài đường sinh là  và bán kính đường tròn đáy là . Diện tích toàn phần của khối trụ là




A. 	B. .	C. 	D. 







Câu 25:	Trong không gian cho điểm thỏa mãn với là hai vectơ đơn vị trên hai trục , . Tọa độ điểm là




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 26:	Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt cầu  có phương trình:. Xác định tọa độ tâm  và bán kính  của mặt cầu.




A. ;.		B. ;.




C. ;.		D. ;.



Câu 27:	Trong không gian với hệ toạ độ , cho mặt phẳng . Mặt phẳng đi qua điểm nào dưới đây?




A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 28:	Trong không gian , cho mặt phẳng  và đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng . Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 29:	Hàm số  đồng biến trên khoảng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 30:	Trong một lớp học gồm 15 học sinh nam và 10 học sinh nữ. Giáo viên gọi ngẫu nhiên 4 học sinh lên giải bài tập. Tính xác suất để 4 học sinh được gọi đó có cả nam và nữ?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 31:	Tìm giá trị lớn nhất  của hàm số  trên đoạn 




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 32:	Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 33:	Cho  và . Tính 




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 34:	Cho số phức  Môđun của số phức bằng




	A.  			B. 			C. 		D. 





Câu 35:	Cho hình hộp chữ nhật  có  và  (tham khảo hình bên). Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 36:	Cho hình chóp tứ giác đều  có độ dài cạnh đáy bằng  và độ dài cạnh bên bằng  (tham khảo hình bên). Khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. 



Câu 37:	Trong không gian  mặt cầu tâm là điểm  và đi qua điểm  có phương trình là:


A. 	B. 	


C. 	D. 



Câu 38:	Trong không gian  đường thẳng đi qua điểm  và  có phương trình tham số là:




A. 	B. 		C. 	D. 




Câu 39:	Cho hàm số , đồ thị hàm số  là đường cong trong hình bên. Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn bằng
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 40:	Có bao nhiêu số tự nhiên  sao cho ứng với mỗi  có không quá 148 số nguyên  thỏa mãn 

                 ?
                  A. 4                                          B. 5                         C. 6                                   D. 7


Câu 41:	Cho hàm số . Tích phân  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 42:	Có bao nhiêu số phức  thỏa mãn ?





A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 43:	Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật với , , tam giác



               nhọn và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết hai mặt phẳng ,  tạo




               với nhau góc  thỏa mãn  và cạnh . Thể tích khối  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .











Câu 44:	Sử dụng mảnh inox hình chữ nhật  có diện tích bằng  và cạnh  để làm một thùng đựng nước có đáy, không có nắp theo quy trình như sau: Chia hình chữ nhật  thành  hình chữ nhật  và , trong đó phần hình chữ nhật  được gò thành phần xung quanh hình trụ có chiều cao bằng ; phần hình chữ nhật  được cắt ra một hình tròn để làm đáy của hình trụ trên (phần inox thừa được bỏ đi) Tính gần đúng giá trị  để thùng nước trên có thể tích lớn nhất (coi như các mép nối không đáng kể).





A. .	B. .	C. .	D. .








Câu 45:	Trong không gian với hệ tọa độ  cho hai điểm   và mặt phẳng  Đường thẳng  nằm trong  sao cho mọi điểm của  cách đều hai điểm  có phương trình làcác mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?




A. 	B.                 C.  	D. 



Câu 46:	Cho hàm số  là hàm số bậc bốn thỏa mãn  Hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]

	Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?





A. .	B. .	C. .	D. 




Câu 47:	Có bao nhiêu giá trị nguyên của với  sao cho tồn tại số thực  thỏa mãn: .




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 48:	Cho hàm số bậc ba   và đường thẳng  có đồ thị như hình vẽ. Gọi   lần lượt là diện tích của các phần giới hạn như hình bên. Nếu  thì tỷ số  bằng.
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 49:	Xét hai số phức  thỏa mãn  và . Giá trị lớn nhất  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .




















Câu 50:	Trong không gian , cho hai điểm , hình nóncó đường cao  và bán kính đáy là . Gọilà điểm trên đoạn là thiết diện của mặt phẳng vuông góc với trục  tại  của hình nónGọi là khối nón có đỉnh  đáy là . Khi thể tích khối nón  lớn nhất thì mặt cầu ngoại tiếp nón có tọa độ tâm  bán kính là . Giá trị  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

BẢNG ĐÁP ÁN
	1.D
	2.D
	3.B
	4.D
	5.C
	6.C
	7.D
	8.C
	9.D
	10.B

	11.C
	12.A
	13.A
	14.C
	15.B
	16.A
	17.B
	18.B
	19.B
	20.D

	21.A
	22.B
	23.D
	24.A
	25.A
	26.A
	27.D
	28.D
	29.C
	30.D

	31.D
	32.A
	33.A
	34.D
	35.A
	36.B
	37.D
	38.C
	39.A
	40.C

	41.B
	42.C
	43.B
	44.D
	45.C
	46.C
	47.B
	48.B
	49.C
	50.C



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1:	Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau? 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lờigiải
Chọn D

Giả sử số tự nhiên cần tìm có dạng  .






Do  nên có  cách chọn chữ số  . Hai chữ số  và  có  cách chọn. 

Vậy có   số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau.




[bookmark: _Hlk68878769]Câu 2:	Cho cấp số cộng, biếtvà. Giá trị của bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lờigiải
Chọn D




Từ giả thiết vàsuy ra ta có: .

Vậy.


[bookmark: _Hlk68878770]Câu 3:	Cho hàm sốxác định và liên tục trên khoảng có bảng biến thiên như hình sau:
	

	




                                                                                                       

	

	




                                           +                                             +  

	

	


                                                                                                               

 


                                                                                       



Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?


A. 	.	B. .


C. .		D. .
Lờigiải
ChọnB

Từ bảng biến thiên ta thấy hàmsố nghịch biến trên khoảng .

[bookmark: _Hlk68878771]Câu 4:	Cho hàm số có bảng biến thiên như sau
	

	

                       0                              3                         

	

	               +            0               -              0            +

	

	
                             2                                                          



                                                    



Hàmsốđạt cực đại tại điểm




A. .	B. .	C. .	D. .
Lờigiải
Chọn D
Căn cứ vào bảng biến thiên ta có





, và, suy ra hàmsốđạtcựctiểutại.





, và, suy ra hàmsốđạtcựcđạitại.


[bookmark: _Hlk68878772]Câu 5:	Cho hàmsốliên tục trênvà có bảng xét dấu đạo hàm dưới đây
	

	




                                                                                                    

	

	






                                                                                          


Số điểm cực trị của hàm số là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lờigiải
ChọnC

Hàm số có hai điểm cực trị.

[bookmark: _Hlk68878773]Câu 6:	Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lờigiải
ChọnC
Ta có :


Vì nên đường thẳng là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số



Vì ,  nên đườngthẳnglà tiệm cân đứng của đồ thị hàm số.

Vậy độ thị hàm số đã cho có tất cả  đường tiệm cận. 
[bookmark: _Hlk68878774]Câu 7:	Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên:
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

[bookmark: MTBlankEqn]Đồ thị đã cho có hình dạng của đồ thị hàm số bậc ba  nên loại phương án B và C. 

Dựa vào đồ thị, ta có  nên loại phương án A. 

[bookmark: _Hlk68878775]Câu 8:	Đồ thị của hàm số  cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Để tìm tọa độ của giao điểm với trục hoành, ta cho . 


[bookmark: _Hlk68878776][bookmark: _Hlk68294342]Câu 9:	Với  là số thực dương tùy ý,   bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Ta có:  .


[bookmark: _Hlk68295179][bookmark: _Hlk68878777][bookmark: _Hlk68295140]Câu 10:	Với , đạo hàm của hàm số  là




[bookmark: _Hlk68294778]A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có: .


[bookmark: _Hlk68878778]Câu 11:	Với  là số thực dương tùy ý ,  bằng




[bookmark: _Hlk68295568]A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C



Ta có  với mọi  và  

[bookmark: _Hlk68878779]Câu 12:	Nghiệm dương của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có  .

[bookmark: _Hlk68878780]Câu 13:	Nghiệm của phương trình  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A







Ta có: .

[bookmark: _Hlk68878781]Câu 14:	Nguyên hàm của hàm số  là:


A. .	B. .	


C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Ta có: .

[bookmark: _Hlk68878782]Câu 15:	Cho hàm số . Trong các khằng định sau, khẳng định nào đúng?


A. .	B. .	


C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Áp dụng công thức: .

Ta có: .



[bookmark: _Hlk68878783]Câu 16:	Nếu  và  thì  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
Ta có: 







.

[bookmark: _Hlk68878784]Câu 17:	Tích phân  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B



Ta có: .

[bookmark: _Hlk68878785]Câu 18:	Số phức liên hợp của số phức  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B



Phương pháp: Cho số phức . Số phức liên hợp của số phức  là .



Ta có: Số phức liên hợp của số phức  là .



[bookmark: _Hlk68878786]Câu 19:	Cho hai số phức  và . Số phức  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn B

 Ta có . 

[bookmark: _Hlk68878787]Câu 20:	Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức liên hợp của số phức  có tọa độ là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức liên hợp của số phức  có tọa độ là .
[bookmark: _Hlk68878788]Câu 21:		Một khối chóp có thể tích bằng 90 và diện tích đáy bằng 5. Chiều cao của khối chóp đó bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A. 

Chiều cao đáy của khối chóp có thể tích bằng 90 và diện tích đáy bằng 5 là  .
[bookmark: _Hlk68878789]Câu 22:		Thể tích của khối hộp chữ nhật có ba kích thước  5; 7; 8 bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Thể tích của khối hộp chữ nhật có ba kích thước 5; 7; 8 bằng . 


[bookmark: _Hlk68878790]Câu 23:		Một khối nón tròn xoay có chiều cao  và bán kính đáy . Khi đó thể tích khối nón là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Thể tích khối nón: .


[bookmark: _Hlk68878791]Câu 24:	Cho một khối trụ có độ dài đường sinh là  và bán kính đường tròn đáy là . Diện tích toàn phần của khối trụ là




A. 	B. .	C. 	D. 
Lời giải
Chọn A











[bookmark: _Hlk68878792]Câu 25:	Trong không gian cho điểm thỏa mãn với là hai vectơ đơn vị trên hai trục , . Tọa độ điểm là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Vì .






[bookmark: _Hlk68878793]Câu 26:	Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt cầu  có phương trình:. Xác định tọa độ tâm  và bán kính  của mặt cầu.




A. ;.		B. ;.




C. ;.		D. ;.
Lời giải
Chọn A





;;;.





Mặt cầu  có bán kính   và có tâm .



[bookmark: _Hlk68878794]Câu 27:	Trong không gian với hệ toạ độ , cho mặt phẳng . Mặt phẳng đi qua điểm nào dưới đây?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn D

Thay tọa độ từng điểm vào phương trình mặt phẳng (P) ta thấy chỉ thỏa mãn





[bookmark: _Hlk68878795]Câu 28:	Trong không gian , cho mặt phẳng  và đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng . Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D





Vì  nên  cùng phương  hay  là một vectơ chỉ phương của 

[bookmark: _Hlk68878796]Câu 29:	Hàm số  đồng biến trên khoảng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Tập xác định .


Ta có ,.


Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng  và .


 Hàm số đồng biến trên .
[bookmark: _Hlk68878797]Câu 30:	Trong một lớp học gồm 15 học sinh nam và 10 học sinh nữ. Giáo viên gọi ngẫu nhiên 4 học sinh lên giải bài tập. Tính xác suất để 4 học sinh được gọi đó có cả nam và nữ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Gọi  là biến cố “4 học sinh được gọi có cả nam và nữ”, suy ra  là biến cố “4 học sinh được gọi toàn là nam hoặc toàn là nữ”

Số phần tử của không gian mẫu là .

Ta có .


Vậy xác suất của biến cố  là .



[bookmark: _Hlk68878798]Câu 31:	Tìm giá trị lớn nhất  của hàm số  trên đoạn 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Ta có 




Ngoài ra  nên 

[bookmark: _Hlk68878799]Câu 32:	Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Ta có:  nên 


 (do ).



[bookmark: _Hlk68878800][bookmark: _Hlk68211210]Câu 33:	Cho  và . Tính 




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn A

.


[bookmark: _Hlk68211211]Câu 34:	Cho số phức  Môđun của số phức bằng




	A.  			B. 			C. 		D. 
Lời giải
Chọn D 

Ta có 

Do đó 





[bookmark: _Hlk68878801]Câu 35:	Cho hình hộp chữ nhật  có  và  (tham khảo hình bên). Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A





Vì là hình hộp chữ nhật nên . Do đó góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  là .
[image: ]




Vì  nên  là hình vuông có đường chéo .





Tam giác  vuông tại  và có ,  nên .




Suy ra . Vậy góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng .





[bookmark: _Hlk68878802]Câu 36:	Cho hình chóp tứ giác đều  có độ dài cạnh đáy bằng  và độ dài cạnh bên bằng  (tham khảo hình bên). Khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
Chọn B

Gọi .








Vì là hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy bằng  nên đáy  là hình vuông cạnh  và hình chiếu vuông góc của  trên  là tâm của hình vuông .



Do đó, khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng 
[image: ]

Ta có 




Cạnh bên  và tam giác vuông tại  nên 



Vậy khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng .



[bookmark: _Hlk68878803]Câu 37:	Trong không gian  mặt cầu tâm là điểm  và đi qua điểm  có phương trình là:


A. 	B. 	


C. 	D. 
Lời giải
Chọn D



Mặt cầu tâm là điểm  và đi qua điểm  có bán kính là .

Ta có 

Phương trình mặt cầu là: 



[bookmark: _Hlk68878804]Câu 38:	Trong không gian  đường thẳng đi qua điểm  và  có phương trình tham số là:




A. 	B. 		C. 	D. 
Lời giải
Chọn C


Đường thẳng đi qua điểm  và  có vectơ chỉ phương là 






Phương trình tham số của đường thẳng  đi qua điểm  và có vectơ chỉ phương  là 




[bookmark: _Hlk68878805]Câu 39:	Cho hàm số , đồ thị hàm số  là đường cong trong hình bên. Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn bằng
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

 .

.
Bảng biến thiên
[image: ]




Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên  bằng  .



[bookmark: _Hlk68878806]Câu 40:	Có bao nhiêu số tự nhiên  sao cho ứng với mỗi  có không quá 148 số nguyên  thỏa mãn 

                 ?
                  A. 4                                          B. 5                         C. 6                                   D. 7
                                                                  Lời giải
                  Chọn C

                  Điều kiện: 

                 + Trường hợp 1: 

                 + Trường hợp 2: 


                  Kết hợp điều kiện . Ta có 

                  Để có không quá 148 số nguyên x thì 

                 . Có 6 số nguyên y. 


[bookmark: _Hlk68878807]Câu 41:	Cho hàm số . Tích phân  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


Ta có  nên hàm số liên tục tại .


Vậy hàm số  liên tục trên .

Đặt  






Đổi cận :     ;     

Khi đó .


[bookmark: _Hlk68878808]Câu 42:	Có bao nhiêu số phức  thỏa mãn ?





A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C 



Ta có  Giả sử  .

Bài ra ta có 

Với .




Do đó có 4 số phức thỏa mãn là , , , . 




[bookmark: _Hlk68878809]Câu 43:	Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật với , , tam giác



               nhọn và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết hai mặt phẳng ,  tạo




               với nhau góc  thỏa mãn  và cạnh . Thể tích khối  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
[image: ]




. Kẻ  vuông góc với  tại .



Ta có: ,, .


 .


.


 .


 .

Vậy .











[bookmark: _Hlk68878810]Câu 44:	Sử dụng mảnh inox hình chữ nhật  có diện tích bằng  và cạnh  để làm một thùng đựng nước có đáy, không có nắp theo quy trình như sau: Chia hình chữ nhật  thành  hình chữ nhật  và , trong đó phần hình chữ nhật  được gò thành phần xung quanh hình trụ có chiều cao bằng ; phần hình chữ nhật  được cắt ra một hình tròn để làm đáy của hình trụ trên (phần inox thừa được bỏ đi) Tính gần đúng giá trị  để thùng nước trên có thể tích lớn nhất (coi như các mép nối không đáng kể).





A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Ta có .



Gọi  là bán kính đáy hình trụ inox gò được, ta có chu vi hình tròn đáy bằng  Do đó .

Như vậy .

Thể tích khối trụ inox gò được là .


Xét hàm số  với .


; ;


 và .



Bởi vậy  đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng .



Suy ra .








[bookmark: _Hlk68878811]Câu 45:	Trong không gian với hệ tọa độ  cho hai điểm   và mặt phẳng  Đường thẳng  nằm trong  sao cho mọi điểm của  cách đều hai điểm  có phương trình làcác mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?




A. 	B.                 C.  	D. 
Lời giải
Chọn C


Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn  là 




Đường thẳng cần tìm  cách đều hai điểm  nên  thuộc mặt phẳng 





Lại có  suy ra  hay  Chọn  ta được 



[bookmark: _Hlk68878812]Câu 46:	Cho hàm số  là hàm số bậc bốn thỏa mãn  Hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]

	Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?





A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
Chọn C

Đặt 

Ta có  




Dựa vào bảng biến thiên của hàm số  ta có phương trình  có duy nhất một nghiệm và nghiệm đó dương. Gọi  là nghiệm của phương trình .

Suy ra  

Ta có   

 


Khi đó  là hàm bậc 8 và  

Lập bảng biến thiên của  ta có
[image: ]


Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số   có 5 điểm cực trị.




[bookmark: _Hlk68878813]Câu 47:	Có bao nhiêu giá trị nguyên của với  sao cho tồn tại số thực  thỏa mãn: .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Điều kiện:



Đặt thay vào phương trình ta được: .


Vì . Từ đó ta có hệ Phương trình .


Xét hàm đặc trưng  trên .



Do . Suy ra hàm số đồng biến trên .

Do đó, .

Vì thế, ta đưa về xét phương trình: 





Do  nên nên .

Suy ra .


Vậy, có giá trị tham số thỏa mãn.





[bookmark: _Hlk68878814]Câu 48:	Cho hàm số bậc ba   và đường thẳng  có đồ thị như hình vẽ. Gọi   lần lượt là diện tích của các phần giới hạn như hình bên. Nếu  thì tỷ số  bằng.
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .

Lời giải:
Chọn B


 Dựa vào đồ thị như hình vẽ, ta có: .

					 

					 

					 



Vì  . Vậy .




[bookmark: _Hlk68878815]Câu 49:	Xét hai số phức  thỏa mãn  và . Giá trị lớn nhất  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Đặt  với  Theo giả thiết thì










Do đó 

Ta có  nên



Áp dụng bất đẳng thức , ta có 






















[bookmark: _Hlk68878816]Câu 50:	Trong không gian , cho hai điểm , hình nóncó đường cao  và bán kính đáy là . Gọilà điểm trên đoạn là thiết diện của mặt phẳng vuông góc với trục  tại  của hình nónGọi là khối nón có đỉnh  đáy là . Khi thể tích khối nón  lớn nhất thì mặt cầu ngoại tiếp nón có tọa độ tâm  bán kính là . Giá trị  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C
[image: ]







Đặt, . Gọi  lần lượt là tâm và bán kính đường tròn đáy của nón , bán kính đường tròn Khi đó ta có là chiều cao của .



Khi đó  thẳng hàng ( nằm giữa ).




Do tam giác  nên .


Thể tích của khối nón đỉnh  đáy là  là



.


Ta có Xét hàm số , 


; .
Lập bảng biến thiên ta có
[image: ]



Từ bảng biến ta có thể tích khối nón đỉnh  đáy là  lớn nhất khi 
Chú ý: Có thể đánh giá dựa vào 
[image: ]



với .Dấu "=" xảy ra khi ba số .


Khi đó , 



Gọi P là giao điểm của HM với mặt cầu ngoại tiếp nón  Ta có  vuông tại F



.

Vậy .

	Đề 7
	ĐỀ LUYỆN THI CẤP TỐC TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

	Thuvienhoclieu.Com
	BÀI THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút



[bookmark: _Hlk68900149][bookmark: _Hlk62767041]Câu 1:	Trong một hộp bút gồm có 8 cây bút bi, 6 cây bút chì và 10 cây bút màu. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một cây bút từ hộp bút đó?




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 2:	Cho cấp số cộng  có số hạng tổng quát là . Tìm công sai  của cấp số cộng.




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 3:	Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4:	Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình dưới:
[image: ]
Giá trị cực đại của hàm số đã cho là:




A. 	B. 	C. .	D. 

Câu 5:	Cho hàm số  Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số có 3 điểm cực trị.
B. Hàm số chỉ có đúng 2 cực trị.
C. Hàm số không có cực trị	
D. Hàm số chỉ có đúng 1 điểm cực trị.

Câu 6:	Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây:
[image: ]
	Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7:	Đường cong trong hình dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?




A. .		B. .


C. .		D. .


Câu 8:	Số giao điểm của đồ thị hàm số  và trục  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9:	Cho  là các số thực dương bất kỳ. Mệnh đề nào sau đây sai?


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 10:	Tính đạo hàm của hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11:	Rút gọn 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12:	Tổng các nghiệm của phương trình [image: ] bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 13:	Tập nghiệm của phương trình  là


A. .		B. .


C. .		D. .

Câu 14:	Cho hàm số . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?


A. .	B. .


C. .		D. .

Câu 15:	Cho hàm số . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .



Câu 16:	Nếu  và  thì  bằng





A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 17:	Tích phân  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 18:	Tổng phần thực và phần ảo của số phức liên hợp của  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 19:	Cho hai số phức  và . Tìm số phức .




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 20:	Trên mặt phẳng tọa độ, cho số phức , điểm biểu diễn số phức  là




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 21:	Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh , cạnh  vuông góc với đáy và . Thể tích khối chóp  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 22:	Thể tích của một khối hộp chữ nhật có các cạnh  là 




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 23:	Cho khối nón có bán kính đáy bằng  và đường cao . Thể tích của khối nón đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 24:	Cho hình trụ có độ dài đường sinh bằng , diện tích xung quanh bằng . Bán kính hình tròn đáy của hình trụ đó bằng




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 25. Trong không gian với hệ tọa độ , cho , . Độ dài đoạn thẳng  là:




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 26. Trong không gian , cho hai điểm . Phương trình mặt cầu đường kính  là: 


	A. .			B. .	


	C. .			D. .





Câu 27. Cho biết phương trình mặt phẳng  đi qua 3 điểm , , . Khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 28.  Trong không gian  cho ba điểm . Đường trung tuyến của tam giác  có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 29.Trên giá sách có 4 quyển sách Toán, 3 quyển sách Lí và 2 quyển sách Hóa, lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất sao cho ba quyển lấy ra có ít nhất một quyển sách Toán.




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 30. Hàm số nào trong các hàm số sau đây nghịch biến trên  




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 31:	Hàm số  đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn  lần lượt tại hai điểm  và . Khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 32:	Tìm tập nghiệm của bất phương trình.




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 33:	Cho  và . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 34:	Cho số phức. Tìm tổng phần thực và phần ảo của số phức .




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 35:	Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật, . Cạnh bên  và vuông góc với mặt phẳng đáy (tham khảo hình bên). Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng
[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 36:	Cho hình lăng trụ  có đáy là tam giác đều cạnh bằng . Biết . Khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 37:	Trong không gian  mặt cầu có tâm  và tiếp xúc với mặt phẳng  có phương trình là:


A. 	B. 


C. 	D. 



Câu 38:	Trong không gian  đường thẳng đi qua điểm  và song song với đường thẳng  có phương trình tham số là:




A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 39:	Cho hàm số , đồ thị hàm số  là đường cong trong hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn bằng
[image: ]





A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 40.      Có bao nhiêu số nguyên dương  sao cho ứng với mỗi  có không quá 25 số nguyên  thỏa

                   mãn  ?
                  A. 30                        	 B. 31                           C. 32                          D. 33






Câu 39:	Cho hàm số  liên tục trên  thỏa mãn   (m là hằng số). Biết  trong đó  là các số hữu tỉ. Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 42:	Có bao nhiêu số phức  thỏa mãn ?




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 43:	 Cho hình chóp  có đáy  là hình thoi tâm  cạnh , góc , 


 và . Khi đó thể tích của khối chóp là 




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 44. 	Từ một tấm thép phẳng hình chữ nhật, người ta muốn làm một chiếc thùng đựng dầu hình trụ bằng cách cắt ra hai hình tròn bằng nhau và một hình chữ nhật (phần tô đậm) sau đó hàn kín lại, như trong hình vẽ dưới đây. Hai hình tròn làm hai mặt đáy, hình chữ nhật làm thành mặt xung quanh của thùng đựng dầu (vừa đủ). Biết rằng đường tròn đáy ngoại tiếp một tam giác có kích thước là (các mối ghép nối khi gò hàn chiếm diện tích không đáng kể. Lấy ). Diện tích của tấm thép hình chữ nhật ban đầu gần nhất với số liệu nào sau đây?
[image: 12313123]








A. .	B.  .	C.  .	D.  .













Câu 45.	Trong không gian , cho 2 đường thẳng ,  và mặt phẳng . Biết rằng đường thẳng  song song với mặt phẳng , cắt các đường thẳng ,  lần lượt tại ,  sao cho  ( điểm  có tọa độ ngyên). Phương trình của đường thẳng  là


A. 		B. 	


C. 		D. 



Câu 46:	Cho  là hàm số bậc bốn thỏa mãn . Hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]

Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 47:	Cho các số thực  thỏa mãn . Có bao giá trị nguyên của để có đúng hai cặp  thỏa mãn đẳng thức trên.




A. .	B. .	C. .	D. 





Câu 48:	Cho hàm số  có đồ thị , với  là tham số thực. Giả sử  cắt trục  tại bốn điểm phân biệt như hình vẽ
[image: ]





Gọi , ,  là diện tích các miền gạch chéo được cho trên hình vẽ. Giá trị của  để  là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 49:	Xét hai số phức  thỏa mãn  và . Giá trị lớn nhất của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .










Câu 50:	Trong không gian , cho hai điểm  và đường thẳng . Xét khối nón  có đỉnh có tọa độ nguyên thuộc đường thẳng  và ngoại tiếp mặt cầu đường kính . Khi  có thể tích nhỏ nhất thì mặt phẳng chứa đường tròn đáy của  có phương trình dạng . Giá trị  bằng




A. .	B. .	C. .	D. 
BẢNG ĐÁP ÁN
	1.B
	2.A
	3.A
	4.B
	5.D
	6.D
	7.A
	8.B
	9.D
	10.A

	11.B
	12.D
	13.C
	14.D
	15.B
	16.C
	17.D
	18.B
	19.A
	20.B

	21.D
	22.A
	23.A
	24.C
	25.D
	26.A
	27.A
	28.A.
	29.A
	30.D

	31.D
	32.C
	33.A
	34.B
	35.A
	36.A
	37.B
	38.A
	39.C
	40.B

	39.A
	42.D
	43.B
	44.C
	45.C
	46.D
	47.B
	48.A
	49.B
	50.A


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1:	Trong một hộp bút gồm có 8 cây bút bi, 6 cây bút chì và 10 cây bút màu. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một cây bút từ hộp bút đó?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn B 
Áp dụng quy tắc cộng:

Số cách chọn ra một cây bút từ hộp bút đó là 



[bookmark: _Hlk68900150]Câu 2:	Cho cấp số cộng  có số hạng tổng quát là . Tìm công sai  của cấp số cộng.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có 

Suy ra  là công sai của cấp số cộng.


[bookmark: _Hlk68900151]Câu 3:	Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A



Trong khoảng  đạo hàm  nên hàm số nghịch biến trên khoảng .

[bookmark: _Hlk68900152]Câu 4:	Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình dưới:
[image: ]
Giá trị cực đại của hàm số đã cho là:




A. 	B. 	C. .	D. 
	Lời giải
Chọn B

[bookmark: _Hlk68900153]Câu 5:	Cho hàm số  Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số có 3 điểm cực trị.
B. Hàm số chỉ có đúng 2 cực trị.
C. Hàm số không có cực trị	
D. Hàm số chỉ có đúng 1 điểm cực trị.
	Lời giải
Chọn D

[image: ]
Vậy hàm số đã cho có đúng 1 cực trị.

[bookmark: _Hlk68900154]Câu 6:	Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây:
[image: ]
	Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn D

Tiệm cận ngang: 

Tiệm cận đứng: 
[bookmark: _Hlk68900155]Câu 7:	Đường cong trong hình dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?




A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải
Chọn A



Ta có đồ thị hàm số đi qua điểm ;  và 

Xét 



Thế tọa độ điểm  thỏa mãn; thế tọa độ điểm : 

Thế tọa độ điểm  thỏa mãn.


[bookmark: _Hlk68900156]Câu 8:	Số giao điểm của đồ thị hàm số  và trục  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


Phương trình hoành độ giao điểm: .
Vậy có một giao điểm duy nhất.

[bookmark: _Hlk68900157]Câu 9:	Cho  là các số thực dương bất kỳ. Mệnh đề nào sau đây sai?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Ta có  .

[bookmark: _Hlk68900158]Câu 10:	Tính đạo hàm của hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có .

[bookmark: _Hlk68900159]Câu 11:	Rút gọn 




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn B

Cách 1: .
Cách 2: MTCT
B1: Nhập biểu thức P và trừ đi 1 đáp án tùy ý

B2: Bấm phím CALC máy hiện ? nhập số dương tùy ý ( chẳng hạn là nhập 2) bấm dấu = nếu kết quả là số 0 thì nhận nếu khác 0 ta nhấn phím mũi tên sang trái để sửa cho đáp án khác và lặp lại quy trình trên cho đến khi có đáp án đúng.
[bookmark: _Hlk68900160]Câu 12:	Tổng các nghiệm của phương trình [image: ] bằng




[bookmark: TestA][bookmark: TestB][bookmark: TestC][bookmark: TestD]A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: TestHDG]Lời giải
Chọn D



Ta có   .


Vậy tổng các nghiệm của phương trình  bằng .


[bookmark: _Hlk68900161]Câu 13:	Tập nghiệm của phương trình  là


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải
Chọn C

Điều kiện .

Ta có 


Vì  nên phương trình có nghiệm duy nhất là .

[bookmark: _Hlk68900162]Câu 14:	Cho hàm số . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?


A. .	B. .


C. .		D. .
Lời giải
Chọn D

Ta có .

[bookmark: _Hlk68900163]Câu 15:	Cho hàm số . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có .



[bookmark: _Hlk68900164]Câu 16:	Nếu  và  thì  bằng





A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Ta có .

Suy ra: .

Từ đó suy ra .

[bookmark: _Hlk68900165]Câu 17:	Tích phân  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

.

[bookmark: _Hlk68900166]Câu 18:	Tổng phần thực và phần ảo của số phức liên hợp của  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


Số phức liên hợp là . Do đó tổng cần tìm bằng .



[bookmark: _Hlk68900167]Câu 19:	Cho hai số phức  và . Tìm số phức .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A. 

Ta có .


[bookmark: _Hlk68900168]Câu 20:	Trên mặt phẳng tọa độ, cho số phức , điểm biểu diễn số phức  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B. 




Ta có: .


Vậy điểm biểu diễn số phức  là .






[bookmark: _Hlk68900169]Câu 21:	Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh , cạnh  vuông góc với đáy và . Thể tích khối chóp  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D. 

[image: ]


	Ta có thể tích khối chóp  là . 

[bookmark: _Hlk68900170]Câu 22:	Thể tích của một khối hộp chữ nhật có các cạnh  là 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A. 


Ta có thể tích của khối hộp chữ nhật có các cạnh  là .


[bookmark: _Hlk68900171]Câu 23:	Cho khối nón có bán kính đáy bằng  và đường cao . Thể tích của khối nón đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A. 


Thể tích khối nón là .


[bookmark: _Hlk68900172]Câu 24:	Cho hình trụ có độ dài đường sinh bằng , diện tích xung quanh bằng . Bán kính hình tròn đáy của hình trụ đó bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C. 

Ta có .




[bookmark: _Hlk68900173]Câu 25. Trong không gian với hệ tọa độ , cho , . Độ dài đoạn thẳng  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Ta có:  . 



[bookmark: _Hlk68900174]Câu 26. Trong không gian , cho hai điểm . Phương trình mặt cầu đường kính  là: 


	A. .			B. .	


	C. .			D. .
Lời giải
Chọn A

Mặt cầu đường kính AB nhận trung điểm I của AB là tâm và bán kính .


Ta có  và . 

Vậy phương trình mặt cầu là .





[bookmark: _Hlk68900175][bookmark: _Hlk66659315]Câu 27. Cho biết phương trình mặt phẳng  đi qua 3 điểm , , . Khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Chọn A



Do  đi qua 3 điểm  nên ta có hệ .




[bookmark: _Hlk68900176]Câu 28.  Trong không gian  cho ba điểm . Đường trung tuyến của tam giác  có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

	



	Đường trung tuyến của tam giác  có phương trình là 
[bookmark: _Hlk68900177]Câu 29.Trên giá sách có 4 quyển sách Toán, 3 quyển sách Lí và 2 quyển sách Hóa, lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất sao cho ba quyển lấy ra có ít nhất một quyển sách Toán.




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Số phần tử không gian mẫu .
Gọi biến cố A: “Ba quyển lấy ra có ít nhất 1 quyển Toán”.

Ta có .

Xác suất của biến cố A là .

Nhận xét: Có thể dùng biến cố đối .

[bookmark: _Hlk68900178]Câu 30. Hàm số nào trong các hàm số sau đây nghịch biến trên  




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Hàm số:  nghịch biến trên .


Hàm số:  đồng biến trên .


Hàm số:  đồng biến trên .


Hàm số:  nghịch biến trên .
Vậy đáp án D đúng.





[bookmark: _Hlk68900179]Câu 31:	Hàm số  đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn  lần lượt tại hai điểm  và . Khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Tập xác định: .


; .



Ta có: , , .

Do đó, .





Vậy hàm số đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn  lần lượt tại hai điểm  và .


[bookmark: _Hlk68900180]Câu 32:	Tìm tập nghiệm của bất phương trình.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Ta có : .

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là.



[bookmark: _Hlk68900181]Câu 33:	Cho  và . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A







Ta có: .


[bookmark: _Hlk68900182]Câu 34:	Cho số phức. Tìm tổng phần thực và phần ảo của số phức .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có 




Vậy tổng phần thực và phần ảo của số phức  là .






[bookmark: _Hlk68900183]Câu 35:	Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật, . Cạnh bên  và vuông góc với mặt phẳng đáy (tham khảo hình bên). Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng
[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn A. 



 là hình chiếu vuông góc của  trên mặt phẳng 





Xét  vuông tại có .





[bookmark: _Hlk68900184]Câu 36:	Cho hình lăng trụ  có đáy là tam giác đều cạnh bằng . Biết . Khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A



Gọi  là tâm đường tròn ngoại tiếp .


Do  nên .



Xét  vuông tại có .



[bookmark: _Hlk68900185]Câu 37:	Trong không gian  mặt cầu có tâm  và tiếp xúc với mặt phẳng  có phương trình là:


A. 	B. 


C. 	D. 
Lời giải
Chọn B



Gọi  là hình chiếu vuông góc của  trên mặt phẳng 


Có , suy ra phương trình mặt cầu cần tìm là 



[bookmark: _Hlk68900186]Câu 38:	Trong không gian  đường thẳng đi qua điểm  và song song với đường thẳng  có phương trình tham số là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn A. 


Đường thẳng  có VTCP 


Vì đường thẳng cần lập song song với  nên có VTCP 

Vậy đường thẳng cần lập có phương trình tham số là 




[bookmark: _Hlk68900187]Câu 39:	Cho hàm số , đồ thị hàm số  là đường cong trong hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn bằng
[image: ]





A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


.


.
Bảng biến thiên
[image: ]



Giá trị lớn nhất của hàm số  trên  bằng  .



[bookmark: _Hlk68900188]Câu 40.      Có bao nhiêu số nguyên dương  sao cho ứng với mỗi  có không quá 25 số nguyên  thỏa

                   mãn  ?
                  A. 30                        	 B. 31                           C. 32                          D. 33
                  Chọn B

                  Điều kiện: 

                 + Trường hợp 1: 

                  + Trường hợp 2: 


                   Kết hợp điều kiện: . Ta có : 

                 Để có không quá 25 số nguyên x thì 

                 . Có 31 số nguyên y. 






[bookmark: _Hlk68900189]Câu 39:	Cho hàm số  liên tục trên  thỏa mãn   (m là hằng số). Biết  trong đó  là các số hữu tỉ. Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Do hàm số liên tục trên  nên hàm số liên tục tại 

Khi đó ta có 

			     .

Do đó .

Vậy .


[bookmark: _Hlk68900190]Câu 42:	Có bao nhiêu số phức  thỏa mãn ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Ta có: Gọi  .
Ta có:




.

Vậy có một số phức thỏa mãn là .





[bookmark: _Hlk68900191]Câu 43:	 Cho hình chóp  có đáy  là hình thoi tâm  cạnh , góc , 


 và . Khi đó thể tích của khối chóp là 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B











Theo giả thiết  là hình thoi tâm  cạnh , góc  nên ;  đều suy ra , , .




Ta có ;  với  suy ra 

. 


[bookmark: _Hlk68900192][bookmark: _Hlk68854855]Câu 44. 	Từ một tấm thép phẳng hình chữ nhật, người ta muốn làm một chiếc thùng đựng dầu hình trụ bằng cách cắt ra hai hình tròn bằng nhau và một hình chữ nhật (phần tô đậm) sau đó hàn kín lại, như trong hình vẽ dưới đây. Hai hình tròn làm hai mặt đáy, hình chữ nhật làm thành mặt xung quanh của thùng đựng dầu (vừa đủ). Biết rằng đường tròn đáy ngoại tiếp một tam giác có kích thước là (các mối ghép nối khi gò hàn chiếm diện tích không đáng kể. Lấy ). Diện tích của tấm thép hình chữ nhật ban đầu gần nhất với số liệu nào sau đây?
[image: 12313123]








A. .	B.  .	C.  .	D.  .
Lời giải
Chọn C

Đổi: .

Xét tam giác nội tiếp đường tròn đáy có kích thước lần lượt là  nên bán kính đường tròn đáy của thùng đựng dầu là 

.

	     Ta có 

Diện tích hình chữ nhật ban đầu gấp  lần diện tích xung quanh của hình trụ.


Vậy .













[bookmark: _Hlk68900193]Câu 45.	Trong không gian , cho 2 đường thẳng ,  và mặt phẳng . Biết rằng đường thẳng  song song với mặt phẳng , cắt các đường thẳng ,  lần lượt tại ,  sao cho  ( điểm  có tọa độ ngyên). Phương trình của đường thẳng  là


A. 		B. 	


C. 		D. 
Lời giải
Chọn C



Gọi  ( ) , .



. Một vectơ pháp tuyến của của  là .

Ta có  

.




Suy ra  có một vectơ chỉ phương của  và  đi qua .


Vậy phương trình đường thẳng  là  



[bookmark: _Hlk68900194]Câu 46:	Cho  là hàm số bậc bốn thỏa mãn . Hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]

Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Từ bảng biến thiên, ta tìm được .


Đặt . Ta có .

, 

.



Đặt . Phương trình (*)  trở thành: , với 
[image: ]


Từ đồ thị ta thấy phương trình , với .

Từ đó, phương trình (*) .
Bảng biến thiên
[image: ]

Từ bảng biến thiên suy ra hàm số  có 5 điểm cực trị.




[bookmark: _Hlk68900195]Câu 47:	Cho các số thực  thỏa mãn . Có bao giá trị nguyên của để có đúng hai cặp  thỏa mãn đẳng thức trên.




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
Chọn B

Ta có .





+ Nếu   thay vào ta được  do đó .

+ Nếu 


Từ suy ra .


Đặt . Xét .
Ta có bảng biến thiên
[image: ]


Nhận xét với mỗi giá trị  tương ứng với duy nhất 1 cặp  thỏa mãn bài toán do đó

Yêu cầu bài toán tương đương .


Vì  là số nguyên nên có giá trị thỏa mãn.





[bookmark: _Hlk68900196]Câu 48:	Cho hàm số  có đồ thị , với  là tham số thực. Giả sử  cắt trục  tại bốn điểm phân biệt như hình vẽ
[image: ]





Gọi , ,  là diện tích các miền gạch chéo được cho trên hình vẽ. Giá trị của  để  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A




Gọi  là nghiệm dương lớn nhất của phương trình , ta có  .




Vì  và  nên  hay .





Mà .




Do đó,  .







Từ  và , ta có phương trình .


Vậy .




[bookmark: _Hlk68211226]Câu 49:	Xét hai số phức  thỏa mãn  và . Giá trị lớn nhất của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


Đặt  với  Theo giả thiết thì



Do đó 

Ta có  nên



Áp dụng bất đẳng thức , ta có ngay












[bookmark: _Hlk68900197]Câu 50:	Trong không gian , cho hai điểm  và đường thẳng . Xét khối nón  có đỉnh có tọa độ nguyên thuộc đường thẳng  và ngoại tiếp mặt cầu đường kính . Khi  có thể tích nhỏ nhất thì mặt phẳng chứa đường tròn đáy của  có phương trình dạng . Giá trị  bằng




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
Chọn A
[image: ]



Mặt cầu đường kính  có tâm , bán kính .




Gọi  lần lượt là tâm và bán kính đường tròn đáy của ,  là đỉnh của .




Khi đó  thẳng hàng ( nằm giữa ), 

Đặt 



đồng dạng  nên 





 nhỏ nhất  nhỏ nhất 








 nhỏ nhất , khi đó  nên 



Mặt khác  nên  hoặc 


Vì có tọa độ nguyên nên 


 nên 




Mặt phẳng chứa đường tròn đáy của  đi qua  và nhận  làm vectơ pháp tuyến nên phương trình mặt phẳng là 


Do đó  nên 
	[bookmark: _Hlk68903206]Đề 8
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Câu 1:	Có bao nhiêu cách sắp xếp  học sinh đứng thành một hàng dọc? 




A.    . 	B.  . 	C.  . 	D.  .




Câu 2:	Cho cấp số nhân  có và công bội . Giá trị của  là:




A.   . 	B.  . 	C.  . 	D. .

Câu 3:	Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?




A. . 	B. . 	C.  . 	D.  .

Câu 4:	Cho hàm số bậc ba có đồ thị như sau
[image: C:\Users\nguye\Desktop\ccccc.bmp]
Giá trị cực đại của hàm số là:




A.  . 	B.  . 	C.   . 	D.   .



Câu 5:	Cho hàm số  xác định trên  có đạo hàm. Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị



A. 3. 	B.   . 	C. . 	D.  .

Câu 6:	Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là đường thẳng:




A.  . 	B.  . 	C. . 	D.   .
Câu 7:	Đường cong ở hình dưới đây là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ?
  [image: ]


A.  		B. 	


C. 		D. 

Câu 8:	Đồ thị hàm số  cắt trục hoành tại mấy điểm?




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 9:	Với  là số thực dương tùy ý,  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 10:	Đạo hàm của hàm số  là:




A. .	B. .	C. .	D. 


Câu 11:	Với  là số thực tuỳ ý, bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 12:	Tổng các nghiệm của phương trình  bằng
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ] 	D. [image: ]

Câu 13:	Nghiệm của phương trình  là:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 14:	Cho hàm số . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?


A. .	B. .	


C. .	D. .

Câu 15:	Cho hàm số . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?


A. .	B. .	


C. .	D. .



Câu 16:	Nếu  và  thì  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 17:	Tích phân  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 18:	Số phức liên hợp của số phức  là:




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 19:	Cho hai số phức và . Số phức liên hợp của số phức là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 20:	Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức liên hợp của số phức  có tọa độ là 




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 21:	Thể tích khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng 2 và chiều cao bằng một nửa cạnh đáy là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 22:	Cho khối hộp có đáy là hình vuông cạnh bằng 5 và chiều cao khối hộp bằng một nửa chu vi đáy. Thể tích của khối hộp đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 23:	Công thức tính thể tích  của hình nón có diện tích đáy  và chiều cao  là:




	A. . 	B. . 	C. .	D. . 


Câu 24:	Một hình trụ có bán kính cm và độ dài đường sinh cm. Tính diện tích toàn phần của hình trụ đó.




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 25:	Trong không gian  cho tam giác  biết . Trọng tâm  của tam giác  có tọa độ là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 26:	Trong không gian mặt cầu . Tâm  của mặt cầu có tọa độ là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 27:	Trong không gian  cho mặt phẳng  có phương trình . Điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng ?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 28:	Trong không gian vectơnào dưới đây không phải là vectơ chỉ phương của đường thẳng ?




A. .	B. .	C. .	D. 

Câu 29:	Có  chiếc thẻ được đánh số thứ tự từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên một chiếc thẻ. Tính xác suất để chiếc thẻ được chọn mang số chia hết cho 3.




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 30:	Hàm số nào sau đây nghịch biến trên 




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 31:	Cho hàm số . Gọi  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn . Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 32:	Bất phương trình mũ  có tập nghiệm là 


A. .	B. .


C. .		D. .



Câu 33:	Biết , . Tính 




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 34:	Cho số phức  thỏa mãn . Phần thực của số phức  thuộc khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .









Câu 35:	Cho hình chóp  có đáy là hình vuông cạnh  . Đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng ,  . Góc giữa hai mặt phẳng  và  là  . Khi đó,  nhận giá trị nào trong các giá trị sau ?  




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 36:	Cho hình chóp tứ giác đều , đáy có tâm là  và . Khi đó, khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng  bằng bao nhiêu ? 




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 37:	Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm  và  . Viết phương trình mặt cầu  nhận  làm đường kính .  


A. .	B. .	


C. .	D. .





Câu 38:	Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm  . Viết phương trình đường thẳng  qua điểm  và vuông góc với mặt phẳng .  




A. .	B.  .	C. .	D. . 


Câu 39:	Cho hàm số  đồ thị của hàm số   là đường cong như hình vẽ. Giá trị nhỏ nhất 


              của hàm số   trên đoạn   bằng
                                                     [image: 14]




A. .	B. . 	C. .	D. .





Câu 40:	Có bao nhiêu số nguyên dương  sao cho ứng với mỗi  có không quá  số nguyên  thỏa mãn ?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 41:	Cho hàm số , . Giá trị 




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 42:	Có tất cả bao nhiêu số phứcmà phần thực và phần ảo của nó trái dấu đồng thời thỏa mãn  và 




A. .	B. .	C. .	D. .








Câu 43:	Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại  và có . Mặt bên là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng . Tính thể tích của khối khóp .




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 44:	Ông An cần làm một đồ trang trí như hình vẽ. Phần dưới là một phần của khối cầu bán kính  làm bằng gỗ đặc, bán kính của đường tròn phần chỏm cầu bằng . Phần phía trên làm bằng lớp vỏ kính trong suốt. Biết giá tiền của  kính như trên là 1.500.000 đồng, giá triền của  gỗ là 100.000.000 đồng. Hỏi số tiền (làm tròn đến hàng nghìn) mà ông An mua vật liệu để làm đồ trang trí là bao nhiêu. 
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. 










Câu 45:	Trong không gian , cho ba đường thẳng . Đường thẳng vuông góc với  đồng thời cắt  tương ứng tại sao cho . Phương trình của đường thẳng là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 46:  Cho hàm số   có đạo hàm  và  Số điểm cực tiểu của hàm số  là 




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 47:	Tổng các nghiệm của phương trình sau  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .















Câu 48:	Cho parabol  cắt trục hoành tại hai điểm ,  và đường thẳng  . Xét parabol  đi qua ,  và có đỉnh thuộc đường thẳng . Gọi  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi  và .  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi  và trục hoành. Biết  (tham khảo hình vẽ bên).
[image: ]

Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 49:	Cho hai số phức  thỏa mãn  và . Tìm Giá trị lớn nhất của biểu thức .




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 50:Trong hệ trục, cho hai mặt cầu  và  và mặt phẳng . Có bao nhiêu số nguyên m để mp (P) cắt hai mặt cầu  theo giao tuyến là hai đường tròn không có tiếp tuyến chung?	



A. .	B. .	C. Vô số.	D. .			



BẢNG ĐÁP ÁN
	1.A
	2.C
	3.B
	4.D
	5.C
	6.C
	7.A
	8.C
	9.B
	10.B

	11.C
	12.A
	13.C
	14.B
	15.B
	16.C
	17.A
	18.D
	19.D
	20.A

	21.B
	22.A
	23.C
	24.A
	25.C
	26.B
	27.B
	28.D
	29.A
	30.B

	31.C
	32.C
	33.A
	34.B
	35.D
	36.C
	37.D
	38.C
	39.C
	40.A

	41.C
	42.C
	43.C
	44.D
	45.A
	46.B
	47.B
	48.B
	49.C
	50.D


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1:	Có bao nhiêu cách sắp xếp  học sinh đứng thành một hàng dọc? 




A.    . 	B.  . 	C.  . 	D.  .
	Lời giải	
Chọn A. 




[bookmark: _Hlk68903207]Câu 2:	Cho cấp số nhân  có và công bội . Giá trị của  là:




A.   . 	B.  . 	C.  . 	D. .
Lời giải
Chọn C. 

Ta có:   

[bookmark: _Hlk68903208]Câu 3:	Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?




A. . 	B. . 	C.  . 	D.  .
Lời giải
Chọn B. 

[bookmark: _Hlk68903209]Câu 4:	Cho hàm số bậc ba có đồ thị như sau
[image: C:\Users\nguye\Desktop\ccccc.bmp]
Giá trị cực đại của hàm số là:




A.  . 	B.  . 	C.   . 	D.   .
Lời giải
Chọn D



[bookmark: _Hlk68903210]Câu 5:	Cho hàm số  xác định trên  có đạo hàm. Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị



A. 3. 	B.   . 	C. . 	D.  .
Lời giải
Chọn C. 



Bảng xét dấu  
[image: ]
Vậy hàm số đã cho có hai điểm cực trị.

[bookmark: _Hlk68903211]Câu 6:	Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là đường thẳng:




A.  . 	B.  . 	C. . 	D.   .
Lời giải
Chọn C. 
[bookmark: _Hlk68903212]Câu 7:	Đường cong ở hình dưới đây là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ?
  [image: ]


A.  		B. 	


C. 		D. 
Lời giải
Chọn A
+ Do đây là đồ thị của hàm số bậc ba nên loại đáp án C. 


+ Từ đồ thị ta thấy  nên hệ số của  dương nên loại đáp án D. 
+ Ở đáp án B ta có: 

    

     
Suy ra hàm số có hai điểm cực trị nên loại B. 
+ Vậy chọn đáp án A. 

[bookmark: _Hlk68903213]Câu 8:	Đồ thị hàm số  cắt trục hoành tại mấy điểm?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn C
Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số đã cho và trục hoành:




.


Vậy phương trình có  nghiệm nên đồ thị cắt trục hoành tại  điểm.


[bookmark: _Hlk68903214]Câu 9:	Với  là số thực dương tùy ý,  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có  

[bookmark: _Hlk68903215]Câu 10:	Đạo hàm của hàm số  là:




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
Chọn B

Ta có 


[bookmark: _Hlk68903216]Câu 11:	Với  là số thực tuỳ ý, bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Với số thực  ta có .

[bookmark: _Hlk68903217]Câu 12:	Tổng các nghiệm của phương trình  bằng
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ] 	D. [image: ]
Lời giải
Chọn A 



Ta có   .


Vậy tổng các nghiệm của phương trình  bằng .

[bookmark: _Hlk68903218]Câu 13:	Nghiệm của phương trình  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Phương trình:.

[bookmark: _Hlk68903219]Câu 14:	Cho hàm số . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?


A. .	B. .	


C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Áp dụng công thức nguyên hàm cơ bản: .

[bookmark: _Hlk68903220]Câu 15:	Cho hàm số . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?


A. .	B. .	


C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Áp dụng công thức nguyên hàm cơ bản: .



[bookmark: _Hlk68903221]Câu 16:	Nếu  và  thì  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Áp dụng tính chất tích phân ta có: 

[bookmark: _Hlk68903222]Câu 17:	Tích phân  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Ta có: .

[bookmark: _Hlk68903223]Câu 18:	Số phức liên hợp của số phức  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D




Số phức liên hợp của số phức  là . Nên  là số phức liên hợp của số phức .




[bookmark: _Hlk68903224]Câu 19:	Cho hai số phức và . Số phức liên hợp của số phức là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Số phức .


Vậy số phức liên hợp của số phức  là  .

[bookmark: _Hlk68903225]Câu 20:	Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức liên hợp của số phức  có tọa độ là 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Số phức liên hợp của số phức là số phức .


Vậy điểm biểu diễn số phức  là điểm .
[bookmark: _Hlk68903226]Câu 21:	Thể tích khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng 2 và chiều cao bằng một nửa cạnh đáy là




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn B

Ta có đáy là tam giác đều nên .

Ta có chiều cao bằng một nửa cạnh đáy nên : 

Vậy thể tích khối lăng trụ .
[bookmark: _Hlk68903227]Câu 22:	Cho khối hộp có đáy là hình vuông cạnh bằng 5 và chiều cao khối hộp bằng một nửa chu vi đáy. Thể tích của khối hộp đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có diện tích đáy bằng 

Chu vi đáy : 

Vậy ta có thể tích khối hộp là 



[bookmark: _Hlk68903228]Câu 23:	Công thức tính thể tích  của hình nón có diện tích đáy  và chiều cao  là:




	A. . 	B. . 	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn C


	Diện tích đáy đường tròn là  Bán kính hình nón là .

	 


[bookmark: _Hlk68903229]Câu 24:	Một hình trụ có bán kính cm và độ dài đường sinh cm. Tính diện tích toàn phần của hình trụ đó.




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

	.        





[bookmark: _Hlk68903230]Câu 25:	Trong không gian  cho tam giác  biết . Trọng tâm  của tam giác  có tọa độ là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Trọng tâm  của tam giác  có tọa độ là






[bookmark: _Hlk68903231]Câu 26:	Trong không gian mặt cầu . Tâm  của mặt cầu có tọa độ là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


Phương trình mặt cầu là:tọa độ tâm .




[bookmark: _Hlk68903232]Câu 27:	Trong không gian  cho mặt phẳng  có phương trình . Điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


[bookmark: _Hlk68903233]Câu 28:	Trong không gian vectơnào dưới đây không phải là vectơ chỉ phương của đường thẳng ?




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
Chọn D





 là 1 vectơ chỉ phương của đường thẳng  và  cũng là vectơ chỉ phương của đường thẳng  đáp án D sai.

[bookmark: _Hlk68903234]Câu 29:	Có  chiếc thẻ được đánh số thứ tự từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên một chiếc thẻ. Tính xác suất để chiếc thẻ được chọn mang số chia hết cho 3.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Từ 1 đến 30 có 10 số chia hết cho 3 nên xác suất để chọn được 1 chiếc thẻ mang số chia hết cho 3 là 

[bookmark: _Hlk68903235]Câu 30:	Hàm số nào sau đây nghịch biến trên 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


Ta có: nên hàm số đồng biến trên 



[bookmark: _Hlk68903236][bookmark: _Hlk51432177][bookmark: _Hlk498326181]Câu 31:	Cho hàm số . Gọi  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn . Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

.


.

Ta có .

Vậy .

[bookmark: _Hlk68903237]Câu 32:	Bất phương trình mũ  có tập nghiệm là 


A. .	B. .


C. .		D. .
Lời giải
Chọn C


	.

	Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: .



[bookmark: _Hlk68903238]Câu 33:	Biết , . Tính 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

	Ta có .

	.



[bookmark: _Hlk68903239]Câu 34:	Cho số phức  thỏa mãn . Phần thực của số phức  thuộc khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


	Ta có 

	Vậy phần thực của số phức .









[bookmark: _Hlk68903240]Câu 35:	Cho hình chóp  có đáy là hình vuông cạnh  . Đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng ,  . Góc giữa hai mặt phẳng  và  là  . Khi đó,  nhận giá trị nào trong các giá trị sau ?  




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


	Ta có: .

	Do .


	Xét tam giác : .





[bookmark: _Hlk68903241]Câu 36:	Cho hình chóp tứ giác đều , đáy có tâm là  và . Khi đó, khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng  bằng bao nhiêu ? 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C



Ta có :  .


Diện tích tam giác là .

Vậy  . 	





[bookmark: _Hlk68903242]Câu 37:	Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm  và  . Viết phương trình mặt cầu  nhận  làm đường kính .  


A. .	B. .	


C. .	D. .
Lời giải
Chọn D





Gọi là tâm của mặt cầu  là trung điểm của .

. 



Vậy mặt cầu  có tâm  và bán kính  .

.  





[bookmark: _Hlk68903243]Câu 38:	Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm  . Viết phương trình đường thẳng  qua điểm  và vuông góc với mặt phẳng .  




A. .	B.  .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn C




Do  Vectơ chỉ phương của  là  .

Vậy phương trình . 


[bookmark: _Hlk68903244]Câu 39:	Cho hàm số  đồ thị của hàm số   là đường cong như hình vẽ. Giá trị nhỏ nhất 


              của hàm số   trên đoạn   bằng
                                                     [image: 14]




A. .	B. . 	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C




                Đặt  , xét hàm số   trên  .


                Ta có  ,  .

                 

                
                 Ta có bẳng biến thiên sau
                [image: ]

                Ta có  .





[bookmark: _Hlk68903245]Câu 40:	Có bao nhiêu số nguyên dương  sao cho ứng với mỗi  có không quá  số nguyên  thỏa mãn ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có 

Nếu  thì bất phương trình vô nghiệm ( không thỏa mãn).


Nếu  thì bất phương trình có tập nghiệm 

( không thỏa mãn vì  nguyên dương).


Nếu , khi đó bất phương trình có tập nghiệm 




Để mỗi giá trị , bất phương trình có không quá  nghiệm nguyên  thì .




Kết hợp điều kiện  nguyên dương,  suy ra có  số  thỏa mãn bài toán.



[bookmark: _Hlk68903246]Câu 41:	Cho hàm số , . Giá trị 




[bookmark: c2q]A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
	Chọn C


	Xét bất phương trình .



	Vậy  khi  hoặc 


	         khi 




	Xét 



	      =2.



[bookmark: _Hlk68903247]Câu 42:	Có tất cả bao nhiêu số phứcmà phần thực và phần ảo của nó trái dấu đồng thời thỏa mãn  và 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C



Gọi điểm  là điểm  trên mp tọa độ biểu diễn số phức  







. Khi đó tập hợp điểm biểu diễn số phức là hai cạnh đối của hình vuông  độ dài cạnh bằng  và tâm là gốc tọa độ 




. Tập hợp điểm biểu diễn  số phức  là đường tròn tâm .


[image: ]


Vậy có 2 điểm biểu diễn  thỏa yêu cầu bài toán.








[bookmark: _Hlk68903248]Câu 43:	Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại  và có . Mặt bên là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng . Tính thể tích của khối khóp .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C
[image: Shape, polygon

Description automatically generated]




Gọi  là trung điểm của đoạn . Vì  là tam giác đều nên .


 theo giao tuyến .

.



 vuông tại  có 

.


 là tam giác đều .

.




[bookmark: _Hlk68903249][bookmark: _Hlk68856621]Câu 44:	Ông An cần làm một đồ trang trí như hình vẽ. Phần dưới là một phần của khối cầu bán kính  làm bằng gỗ đặc, bán kính của đường tròn phần chỏm cầu bằng . Phần phía trên làm bằng lớp vỏ kính trong suốt. Biết giá tiền của  kính như trên là 1.500.000 đồng, giá triền của  gỗ là 100.000.000 đồng. Hỏi số tiền (làm tròn đến hàng nghìn) mà ông An mua vật liệu để làm đồ trang trí là bao nhiêu. 
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
Chọn D


Bán kính mặt cầu là ; bán kính đường tròn phần chỏm cầu là .

Theo hình vẽ ta có .

Diện tích phần làm kính là: .

Xét hình nón đỉnh là tâm mặt cầu, hình tròn đáy có bán kính bằng 
Thể tích phần chỏm cầu bằng


 =

Vậy số tiền ông An cần mua vật liệu là: 










[bookmark: _Hlk68903250]Câu 45:	Trong không gian , cho ba đường thẳng . Đường thẳng vuông góc với  đồng thời cắt  tương ứng tại sao cho . Phương trình của đường thẳng là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


, .



Ta có. Đường thẳng  có một VTCP là .





Ta có.



 Khi đó , .


Phương trình đường thẳng  là .




[bookmark: _Hlk68903251]Câu 46:  Cho hàm số   có đạo hàm  và  Số điểm cực tiểu của hàm số  là 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn  B


Ta có:  và 

Do đó ta có: 

Ta có: .


           .
Bảng biến thiên:

































Từ bảng biến thiên suy ra hàm số  có hai cực tiểu.

[bookmark: _Hlk68903252]Câu 47:	Tổng các nghiệm của phương trình sau  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lờigiải
Chọn B

Điều kiện: 

Đặt  thì ta có hệ phương trình

(2)



Xét hàm số  với  thì  đồng biến nên


 khi đó ta có phương trình  (3)




Xét hàm số  với  thì  

nên suy ra phương trình  có không quá hai nghiệm.



Mặt khác  nên  và  là 2 nghiệm của phương trình (3).


Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm là  và .

Suy ra tổng các nghiệm của phương trình là .















[bookmark: _Hlk68903253]Câu 48:	Cho parabol  cắt trục hoành tại hai điểm ,  và đường thẳng  . Xét parabol  đi qua ,  và có đỉnh thuộc đường thẳng . Gọi  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi  và .  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi  và trục hoành. Biết  (tham khảo hình vẽ bên).
[image: ]

Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B







- Gọi ,  là các giao điểm của  và trục , .







- Gọi ,  là giao điểm của  và đường thẳng ,  .


- Nhận thấy:  là parabol có phương trình .
- Áp dụng công thức tính diện tích hình phẳng ta được:



.



.




- Theo giả thiết: .




[bookmark: _Hlk68903254]Câu 49:	Cho hai số phức  thỏa mãn  và . Tìm Giá trị lớn nhất của biểu thức .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C



Ta có . Đặt , .


Khi đó .


Tương tự ta có .

Do đó .



Suy ra hay.

Áp dụng ta có

.

Suy ra .





[bookmark: _Hlk68903255]Câu 50:Trong hệ trục, cho hai mặt cầu  và  và mặt phẳng . Có bao nhiêu số nguyên m để mp (P) cắt hai mặt cầu  theo giao tuyến là hai đường tròn không có tiếp tuyến chung?	



A. .	B. .	C. Vô số.	D. .			
Lời giải
Chọn D








Mặt cầu  có tâm , bán kính ; mặt cầu  có tâm , bán kính . Ta có , .


	Mặt phẳng  có vec tơ pháp tuyến 


	Do  nên  song song hoặc chứa trong (P).



	Bán kính đường tròn giao tuyến của hai mặt cầu  là   với 
[image: ]

Phương trình mặt phẳng chứa đường tròn giao tuyến hai mặt cầu là (Q): 



Ta có ,  nên 


	Ta có mp(P) cắt hai mặt cầu  theo giao tuyến là hai đường tròn, trong đó đường tròn nhỏ ở trong đường tròn lớn khi 

	

	Và có m nguyên, nên .
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[bookmark: _Hlk68904527]Câu 1: 	Cho tập hợp . Có bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau được lập từ các phần tử của tập 




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 2: 	Cho một dãy cấp số nhân  có  và . Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3: 	Cho hàm số  có bảng biến thiên  sau:
[image: ]

                 Khẳng định nào sau đây sai?


A. Hàm số  đồng biến trên khoảng .

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

D. Hàm số đồng biến điệu trên .

Câu 4: Hàm số  có bảng biến thiên như sau:
                              [image: ]
                 Tìm khẳng định đúng?


A. Hàm số có ba điểm cực trị.	B. Hàm số có giá trị cực đại là .


C. Hàm số đạt cực đại tại .	D. Hàm số có điểm cực tiểu là .



Câu 5: 	Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng xét dấu của  như sau:
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	


	

	
	

	0
	

	

	

	

	

	



                          

                        


 Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 2.	                              	B. 3.
C. 0.	                                      D. 1.

Câu 6: 	Cho hàm số. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là


A. Đường thẳng 	                                      B. Đường thẳng 


C. Đường thẳng 	                                      D. Đường thẳng 
Câu 7: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ:
[image: ]
Hàm số nào dưới đây có đồ thị là hình vẽ trên?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8: 	Đồ thị của hàm số  cắt trục tung tại điểm có tọa độ là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 9: 	Với  là số thực dương tùy ý,  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 10:	 Đạo hàm của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 11: 	Với  là số thực dương tùy ý,  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 12: 	Nghiệm của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 13: Nghiệm của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 14: Cho hàm số . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?


A. .	B. .	


C. .	D. .

Câu 15: Cho hàm số. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?


A. 	B. 


C. 	D. 



Câu 16: 	Nếu  và  thì  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 17: Tích phân  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 18: 	Tìm số phức  biết , .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 19: 	Tìm số phức liên hợp của số phức .




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 20: 	Cho số phức . Điểm nào dưới đây là biểu diễn của số phức  trên mặt phẳng toạ độ?




A. 	B. 	C. 	D. 







Câu 21: Cho hình chóp , có đáy  là tam giác vuông cân tại , ,  vuông góc với mặt phẳng . Thể tích của khối chóp  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 22: Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh  và chiều cao bằng . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 23: Tính thể tích  của khối nón có bán kính đáy bằng  và chiều cao bằng .




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 24: Tính diện tích xung quanh  của hình trụ có bán kính bằng  và chiều cao bằng .




	A. .	            B. .	   C.                   D. .




Câu 25: Trong không gian , cho tam giác  với . Trọng tâm của tam giác  có tọa độ là  




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 26: Trong không gian , mặt cầu  có đường kính bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 27: Trong không gian , mặt phẳng nào dưới đây đi qua điểm ?


A. .		B. .


C. .		D. .



Câu 28: Trong không gian , vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm  và ? 




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 29: Chọn ngẫu nhiên một số trong số 21 số nguyên không âm đầu tiên. Xác suất để chọn được số lẻ bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 30: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên ?


A. .		B. .


C. .		D. .





Câu 31: Gọi ,  lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn . Tổng  bằng.




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 32: Tập nghiệm của bất phương trình  ?




A. .	B. .	C. 	D. 


Câu 33: Nếu  thì  bằng ?




A.  .	B.   .	C.  	D.  


Câu 34: Cho số phức  . Khi đó mô đun của số phức  bằng ?




A.  .	B.   .	C.  	D.  








Câu 35: Cho  hình chóp  có đáy  là tam giác vuông cân tại  và . Biết  và . Góc giữa hai mặt phẳng  và  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 36: 	Cho hình chóp đều [image: ] có cạnh đáy bằng [image: ], góc giữa một mặt bên và mặt đáy bằng [image: ]. Tính độ dài đường cao [image: ]
A. [image: ] 	B. [image: ] 	C. [image: ] 	D. [image: ] 






Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ , , . Viết phương trình mặt cầu tâm , bán kính .


A. .	B. . 


C. .	D. .





Câu 38: Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho , . Phương trình đường thẳng qua hai điểm ,  là


A. .	B. .


C. .	D. .


Câu 39.   Cho hàm số  đồ thị của hàm số   là đường cong như hình vẽ. Giá trị nhỏ


                nhất của hàm số   trên đoạn   bằng
[image: 90]




A. .	B. . 	C. .	D. .





Câu 40.   Có bao nhiêu số nguyên dương  sao cho ứng với mỗi  luôn có ít hơn  số nguyên  thoả mãn 




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 41.	Cho hàm số  liên tục trên . Giá trị 




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 42:	Có bao nhiêu số phức thỏa  và ?



A. Vô số	B. .	C. .	D. .










Câu 43:	Cho hình chóp  có đáy là hình vuông cạnh , hình chiếu vuông góc của  lên mặt phẳng  trùng với trung điểm cạnh , cạnh bên  hợp với đáy một góc . Tính theo  thể tích  của khối chóp .




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 44:	Ông Bảo làm mái vòm ở phía trước ngôi nhà của mình bằng vật liệu tôn. Mái vòm đó là một phần của mặt xung quanh của một hình trụ như hình bên dưới. Biết giá tiền của 1 tôn là  đồng. Hỏi số tiền (làm tròn đến hàng nghìn) mà ông Bảo mua tôn là bao nhiêu ?
[image: ]




A.  đồng.	B.  đồng.	C.  đồng.	D.  đồng.






Câu 45:	Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng  và . Gọi  là đường thẳng song song với  và cắt  lần lượt tại A, B sao cho AB ngắn nhất. Phương trình đường thẳng  là:


A. .		B. .		


C. .		D. .


Câu 46:	Cho hàm số  có đồ thị  như hình vẽ sau
[image: ]


Biết . Hỏi hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 47:	Có bao nhiêu số tự nhiên  sao cho tồn tại số thực  thoả
A. 9.	B. 8.	C. 5.	D. 12










Câu 48. 	Cho hàm số bậc bốn  có đồ thị  như hình vẽ bên. Biết hàm số  đạt cực trị tại các điểm  thỏa mãn ,  và  nhận đường thẳng  làm trục đối xứng. Gọi  là diện tích của các miền hình phẳng được đánh dấu như hình bên. Tỉ số gần kết quả nào nhất




		[image: ]				A. .	B. .	C. .	D. 




Câu 49:	Cho hai số phức  thỏa mãn  và . Tìm Giá trị lớn nhất của biểu thức .




A. .	B. .	C. .	D. .











Câu 50.	Trong không gian , cho hai điểm  và  mặt cầu . Xét khối trụ  nội tiếp mặt cầu  và có trục đi qua điểm . Khi khối trụ có thể tích lớn nhất thì hai đường tròn đáy của nằm trên hai mặt phẳng  có phương trình dạng  và . Giá trị  bằng 




A. .	B. .	C. .	D. . 

BẢNG ĐÁP ÁN
	1.D
	2.A
	3.B
	4.A
	5.A
	6.A
	7.D
	8.B
	9.C
	10.D

	11.D
	12.A
	13.A
	14.D
	15.B
	16.C
	17.B
	18.A
	19.B
	20.A

	21.B
	22.C
	23.D
	24.B
	25.D
	26.A
	27.B
	28.D
	29.A
	30.B

	31.D
	32.A
	33.A
	34.A
	35.B
	36.C
	37.B
	38.C
	39.D
	40.C

	41.A
	42.A
	43.B
	44.D
	45.A
	46.B
	47.A
	48.A
	49.C
	50.B


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT


Câu 1: 	Cho tập hợp . Có bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau được lập từ các phần tử của tập 





A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Từ yêu cầu của bài toán, ta chọn 3 chữ số từ 5 phần tử của tập  rồi sắp xếp lại thứ tự là một chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử.




[bookmark: _Hlk68904528]Câu 2: 	Cho một dãy cấp số nhân  có  và . Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Dãy cấp số nhân đã cho có công bội  

Suy ra số hạng Tiệm cận đứng  

[bookmark: _Hlk68904529]Câu 3: 	Cho hàm số  có bảng biến thiên  sau:
                          [image: ]

                 Khẳng định nào sau đây sai?


A. Hàm số  đồng biến trên khoảng .

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

D. Hàm số đồng biến điệu trên .
Lời giải
Chọn B
Lý thuyết

[bookmark: _Hlk68904530]Câu 4: Hàm số  có bảng biến thiên như sau:
                              [image: ]
                 Tìm khẳng định đúng?


A. Hàm số có ba điểm cực trị.	B. Hàm số có giá trị cực đại là .


C. Hàm số đạt cực đại tại .	D. Hàm số có điểm cực tiểu là .
Lời giải
Chọn A

Lý thuyết



[bookmark: _Hlk68904531]Câu 5: 	Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng xét dấu của  như sau:
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	


	

	
	

	0
	

	

	

	

	

	



                          

                        


 Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 2.	                                      B. 3.
C. 0.	                                      D. 1.
Lời giải
Chọn A

Lý thuyết

[bookmark: _Hlk68904532]Câu 6: 	Cho hàm số. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là


A. Đường thẳng 	                                      B. Đường thẳng 


C. Đường thẳng 	                                      D. Đường thẳng 
Lời giải
Chọn A

Lý thuyết
[bookmark: _Hlk68904533]Câu 7: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ:
[image: ]
Hàm số nào dưới đây có đồ thị là hình vẽ trên?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Từ đồ thị ta có hàm số đã cho phải là hàm số bậc 3, vậy hai phương án ,  bị loại.

Mặt khác , suy ra hệ số bậc ba âm. Vậy chọn phương án D. 

[bookmark: _Hlk68904534]Câu 8: 	Đồ thị của hàm số  cắt trục tung tại điểm có tọa độ là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B



Với , suy ra . Vậy tọa độ giao điểm là .


[bookmark: _Hlk68904535]Câu 9: 	Với  là số thực dương tùy ý,  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Ta có: .

[bookmark: _Hlk68904536]Câu 10:	 Đạo hàm của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Ta có: .


[bookmark: _Hlk68904537]Câu 11: 	Với  là số thực dương tùy ý,  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Ta có: .

[bookmark: _Hlk68904538]Câu 12: 	Nghiệm của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có: .

[bookmark: _Hlk68904539]Câu 13: Nghiệm của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A




Ta có: .

[bookmark: _Hlk68904540]Câu 14: Cho hàm số . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?


A. .	B. .	


C. .	D. .
Lời giải
Chọn D



Ta có  suy ra .


[bookmark: _Hlk68904541]Câu 15: Cho hàm số. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?


A. 	B. 


C. 	D. 
Lời giải
Chọn B


Ta có  .



[bookmark: _Hlk68904542]Câu 16: 	Nếu  và  thì  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C
Ta có: 




[bookmark: _Hlk68904543]Câu 17: Tích phân  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
Ta có



.



[bookmark: _Hlk68904544]Câu 18: 	Tìm số phức  biết , .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A



.


[bookmark: _Hlk68904545]Câu 19: 	Tìm số phức liên hợp của số phức .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


nên suy ra .


[bookmark: _Hlk68904546]Câu 20: 	Cho số phức . Điểm nào dưới đây là biểu diễn của số phức  trên mặt phẳng toạ độ?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn A

Ta có: .


Vậy điểm biểu diễn số phức  là điểm 







[bookmark: _Hlk68904547]Câu 21: Cho hình chóp , có đáy  là tam giác vuông cân tại , ,  vuông góc với mặt phẳng . Thể tích của khối chóp  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
[image: ]


Thể tích của khối chóp : .


[bookmark: _Hlk68904548]Câu 22: Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh  và chiều cao bằng . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn C



Ta có: .




[bookmark: _Hlk68904549]Câu 23: Tính thể tích  của khối nón có bán kính đáy bằng  và chiều cao bằng .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D



Ta có .




[bookmark: _Hlk68904550]Câu 24: Tính diện tích xung quanh  của hình trụ có bán kính bằng  và chiều cao bằng .




	A. .	            B. .	   C.                   D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có: .




[bookmark: _Hlk68904551]Câu 25: Trong không gian , cho tam giác  với . Trọng tâm của tam giác  có tọa độ là  




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D



 là trọng tâm tam giác  thì . 


[bookmark: _Hlk68904552]Câu 26: Trong không gian , mặt cầu  có đường kính bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Bán kính  nên đường kính là 8.


[bookmark: _Hlk68904553]Câu 27: Trong không gian , mặt phẳng nào dưới đây đi qua điểm ?


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải
Chọn B



[bookmark: _Hlk68904554]Câu 28: Trong không gian , vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm  và ? 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Đường thẳng đi qua hai điểm  nên có một vectơ chỉ phương là 
[bookmark: _Hlk68904555]Câu 29: Chọn ngẫu nhiên một số trong số 21 số nguyên không âm đầu tiên. Xác suất để chọn được số lẻ bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Tập hợp 21 số nguyên không âm đầu tiên là . 

Không gian mẫu có 21 phần tử. Trong 21 số nguyên không âm đầu tiên có 10 số lẻ nên tương ứng có 10 kết quả thuận lợi. Vậy xác suất là . 

[bookmark: _Hlk68904556]Câu 30: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên ?


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải
Chọn B



Hàm số  có  nên đồng biến trên .  





[bookmark: _Hlk68904557]Câu 31: Gọi ,  lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn . Tổng  bằng.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


+) Hàm số  xác định và liên tục trên đoạn .

+) Ta có .



+);; .


Vậy , 

  

[bookmark: _Hlk68904558]Câu 32: Tập nghiệm của bất phương trình  ?




A. .	B. .	C. 	D. 
Lời giải
Chọn A

.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là 


[bookmark: _Hlk68904559]Câu 33: Nếu  thì  bằng ?




A.  .	B.   .	C.  	D.  
Lời giải
Chọn A

Ta có 


[bookmark: _Hlk68904560]Câu 34: Cho số phức  . Khi đó mô đun của số phức  bằng ?




A.  .	B.   .	C.  	D.  
Lời giải
Chọn A

Ta có 








[bookmark: _Hlk68904561]Câu 35: Cho  hình chóp  có đáy  là tam giác vuông cân tại  và . Biết  và . Góc giữa hai mặt phẳng  và  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
[image: ]


Gọi  là trung điểm .



Do tam giác  vuông cân tại  nên .

Do .

 Ta có .



Suy ra góc giữa  và  bằng góc .




Xét tam giác  vuông cân tại  và  



Xét tam giác  vuông tại  Ta có .
[bookmark: _Hlk68904562]Câu 36: 	Cho hình chóp đều [image: ] có cạnh đáy bằng [image: ], góc giữa một mặt bên và mặt đáy bằng [image: ]. Tính độ dài đường cao [image: ]
A. [image: ] 	B. [image: ] 	C. [image: ] 	D. [image: ] 
Lời giải
Chọn C
[image: ]
Gọi [image: ] là trung điểm của [image: ].


Do  là tam giác đều nên . 

Vì [image: ].
Gọi [image: ] là trọng tâm tam giác [image: ]. Vì [image: ] là hình chóp đều nên [image: ].


Do  là tam giác đều  
Trong tam giác vuông [image: ]có [image: ] 






[bookmark: _Hlk68904563]Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ , , . Viết phương trình mặt cầu tâm , bán kính .


A. .	B. . 


C. .	D. .
Lời giải
Chọn B 


Ta có  .



Phương trình mặt cầu tâm  bán kính : .





[bookmark: _Hlk68904564]Câu 38: Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho , . Phương trình đường thẳng qua hai điểm ,  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn C 




Đường thẳng  đi qua  và có vectơ chỉ phương là  có phương trình là .


[bookmark: _Hlk68904565]Câu 39.   Cho hàm số  đồ thị của hàm số   là đường cong như hình vẽ. Giá trị nhỏ


                nhất của hàm số   trên đoạn   bằng
[image: 90]




A. .	B. . 	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D




                 Đặt  , xét hàm số   trên  .


                Ta có  ,  .

               

               
              Ta có bẳng biến thiên sau
            [image: ]

              Ta có  .





[bookmark: _Hlk68904566]Câu 40.   Có bao nhiêu số nguyên dương  sao cho ứng với mỗi  luôn có ít hơn  số nguyên  thoả mãn 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
                Chọn C

	    Điều kiện: 





    Với điều kiện trên: 	

   So điều kiện ta được: 




   Ứng với mỗi  luôn có ít hơn  số nguyên 


   Vì  là số nguyên dương nên 



[bookmark: _Hlk68904567]Câu 41.	Cho hàm số  liên tục trên . Giá trị 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
	    Chọn A


	    Hàm  liên tục trên  suy ra






Xét bất phương trình  với .



	   


Vậy  khi ,


  khi .






Xét 



Xét 
	

	

	


	

	

	







	      Suy ra 
	      
  Xét 
Xét 
	
	
	

	
	
	



	    Suy ra 
	    
	      Suy ra .
[bookmark: _Hlk68904568]Câu 42:	Có bao nhiêu số phức thỏa  và ?
A. Vô số	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
Gọi điểm  là điểm  trên mp tọa độ  biểu diễn số phức 
: Tập hợp là trung trực của đoạn thẳng  với 
: Tập hợp  là hình tròn (kể cả biên) có bán kính  và tâm  
Do đó có vô số só phức thỏa yêu cầu bài toán.
[bookmark: _Hlk68904569]Câu 43:	Cho hình chóp  có đáy là hình vuông cạnh , hình chiếu vuông góc của  lên mặt phẳng  trùng với trung điểm cạnh , cạnh bên  hợp với đáy một góc . Tính theo  thể tích  của khối chóp .
A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
[image: A picture containing diagram

Description automatically generated]
Gọi  là trung điểm của    là hình chiếu vuông góc của 
trên .
.
vuông tại  .
vuông tại  
.
[bookmark: _Hlk68904570]Câu 44:	Ông Bảo làm mái vòm ở phía trước ngôi nhà của mình bằng vật liệu tôn. Mái vòm đó là một phần của mặt xung quanh của một hình trụ như hình bên dưới. Biết giá tiền của 1 tôn là  đồng. Hỏi số tiền (làm tròn đến hàng nghìn) mà ông Bảo mua tôn là bao nhiêu ?
[image: ]
A.  đồng.	B.  đồng.	C.  đồng.	D.  đồng.


Lời giải
Chọn D
Gọi  là bán kính đáy của hình trụ. Khi đó:  
Sử dụng hệ thức lượng trong tam giác, ta có góc ở tâm của cung này bằng . 
Và độ dài cung này bằng  chu vi đường tròn đáy.[image: ]

Suy ra diện tích của mái vòm bằng , 
  (với là diện tích xung quanh của hình trụ).
Do đó, giá tiền của mái vòm là 

[bookmark: _Hlk68904571]Câu 45:	Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng  và . Gọi  là đường thẳng song song với  và cắt  lần lượt tại A, B sao cho AB ngắn nhất. Phương trình đường thẳng  là:
A. .		B. .		
C. .		D. .
Lời giải
Chọn A
.
.
(P) có vtpt .

 khi  
[bookmark: _Hlk68904572]Câu 46:	Cho hàm số  có đồ thị  như hình vẽ sau
[image: ]
Biết . Hỏi hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị
A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
Đặt 
Ta có 
Đặt  
Từ  ta có: 
Xét 
Lúc này ta có hình vẽ 2 đồ thị như  sau

[image: ]
Suy ra pt  có 1 nghiệm pt  có nghiệm 
Bảng biến thiên của  như sau

[image: ]
Vậy hàm số  có  điểm cực trị.
[bookmark: _Hlk68904573]Câu 47:	Có bao nhiêu số tự nhiên  sao cho tồn tại số thực  thoả
A. 9.	B. 8.	C. 5.	D. 12
Lời giải
Chọn A
Xét phương trình: , điều kiện: ,

Xét hàm số , trên 
 nên hàm số  đồng biến trên 
Do đó  trở thành: 
 nên 
[bookmark: _Hlk68904574]Câu 48. 	Cho hàm số bậc bốn  có đồ thị  như hình vẽ bên. Biết hàm số  đạt cực trị tại các điểm  thỏa mãn ,  và  nhận đường thẳng  làm trục đối xứng. Gọi  là diện tích của các miền hình phẳng được đánh dấu như hình bên. Tỉ số gần kết quả nào nhất
		[image: ]				A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
Chọn A
Nhận thấy kết quả bài toán không đổi khi ta tịnh tiến đồ thị  sang bên trái sao cho đường thẳng  trùng với trục tung khi đó  là đồ thị của hàm trùng phương  có ba điểm cực trị . Suy ra 
 Lại có  
Suy ra :  
Khi đó: . 
Ta lại có :  .
Suy ra   
[bookmark: _Hlk68904575]Câu 49:	Cho hai số phức  thỏa mãn  và . Tìm Giá trị lớn nhất của biểu thức .
A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C
Ta có . Đặt , .
Khi đó .
Tương tự ta có .
Do đó .
Suy ra hay.
Áp dụng ta có
.
Suy ra .
[bookmark: _Hlk68904576]Câu 50.	Trong không gian , cho hai điểm  và  mặt cầu . Xét khối trụ  nội tiếp mặt cầu  và có trục đi qua điểm . Khi khối trụ có thể tích lớn nhất thì hai đường tròn đáy của nằm trên hai mặt phẳng  có phương trình dạng  và . Giá trị  bằng 
A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Chọn B
[image: ]
Gọi lần lượt là bán kính đường tròn đáy và chiều cao của mặt trụ và là bán kính mặt cầu  , ta có : , .
Thể tích khối trụ  là 
Mà theo Cô-si ta có: 
Suy ra : . Dấu “=” xẩy ra khi 
Vậy khi khối trụ  đạt thể tích lớn nhất thì chiều cao ( Có thể dùng phương pháp hàm số).
Mặt khác tâm của khối trụ  chính là tâm  của mặt cầu nên trục của khối trụ nằm trên đường thẳng . Vậy hai đáy của khối trụ nằm trên 2 mặt phẳng vuông góc với đường thẳng  và cách tâm một khoảng bằng . Gọi là tâm của đường tròn đáy hình trụ, ta có  
Vậy 2 mặt phẳng chứa 2 đường tròn đáy của mặt trụ có phương trình là:
 
Và 
Vậy:  
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[bookmark: _Hlk68867509]Câu 1:	Có 5 người đến nghe một buổi hòa nhạc. Số cách xếp 5 người này vào một hàng có 5 ghế là:




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 2:	Cho cấp số nhân  với . Tìm ?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3:	Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]

Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4:	Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình bên:
[image: ]
Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. Hàm số đạt cực đại tại .	B. Hàm số đạt cực đại tại .


C. Hàm số đạt cực đại tại .	D. Hàm số đạt cực đại tại .



Câu 5:	Cho hàm sốliên tục trênvà có bảng xét dấu  như sau:
[image: ]
Kết luận nào sau đây đúng


A. Hàm số có  điểm cực trị.	B. Hàm số có  điểm cực đại.


C. Hàm số có  điểm cực trị.	D. Hàm số có  điểm cực tiểu.

Câu 6:	Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7:	Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8:	Đồ thị của hàm số  cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 9:	Cho , . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 10:	Đạo hàm của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 11:	Cho  là số thực dương khác . Khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 12:	Phương trình  có nghiệm là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 13:	Nghiệm của phương trình  là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 14:	Cho hàm số . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .

Câu 15:	Cho hàm số . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .



Câu 16:	Nếu  và  thì  bằng



                 A. .	                       B. .	                      C. .	                    D. Không xác định được.

Câu 17:	Tích phân  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 18:	Số phức liên hợp của số phức  có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là:




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 19:	Cho hai số phức . Số phức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 20:	Cho số phức . Điểm biểu diễn của  trên mặt phẳng tọa độ là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 21:	Một khối chóp có diện tích đáy bằng và chiều cao bằng . Thể tích của khối chóp đó là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 22:	Thể tích của khối hộp chữ nhật có ba kích thước là  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 23:	Công thức  của khối trụ có bán kính  và chiều cao  là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 24:	Một hình trụ có bán kính đáy  và độ dài đường sinh . Diện tích xung quanh của hình trụ đó là




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 25:	Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho , , . Tìm tọa độ của vectơ .




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 26:	Trong không gian , cho mặt cầu . Bán kính của mặt cầu đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 27:	Trong không gian , cho 2 điểm . Viết phương trình mặt phẳng  đi qua  và vuông góc với .


A. .	B. .	


C. .		D. .



Câu 28:	Trong không gian , cho đường thẳng  Vectơ nào dưới đây không phải là một vectơ chỉ phương của 




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 29:	Một hộp đèn có 12 bóng, trong đó có 4 bóng hỏng. Lấy ngẫu nhiên 3 bóng. Tính xác suất để trong 3 bóng có 1 bóng hỏng.




A.  .	B. .	C. .	D. .



Câu 30:	Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hàm số  đồng biến trên .


A.  Không có giá trị  thỏa mãn.	B. .	


C.  .		D. .




Câu 31:	Gọi  lần lượt là giá trị lớn nhât, giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  Giá trị của biểu thức  bằng?




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 32:	Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 33:	Cho . Khi đó bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 34:	Cho số phức . môđun của số phức bằng




A. 	B. 	C. 	D. 






Câu 35:	[image: ]Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật. Cạnh bên  vuông góc với đáy, (tham khảo hình bên). Góc giữa đường thẳng  và mặt phằng  bằng 


A. .	B. .


C. .	D. .






Câu 36:	Cho hình lăng trụ đứng  có độ dài cạnh bên bằng 3, đáy  là tam giác vuông tại  và  (tham khảo hình bên). Khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 37:	Trong không gian  cho hai điểm  . Phương trình mặt cầu đường kính  là


A. 	B. 


C. 	D. 



Câu 38:	Trong không gian với hệ tọa độ  phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua  và vuông góc với mặt phẳng 




A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 39:	Cho hàm số , đồ thị của hàm số  là đường cong trong hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng
[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 40:	Có bao nhiêu số nguyên  trong đoạn  sao cho bất phương trình  đúng với mọi  thuộc : .




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 41:	Cho hàm số . Tích phân  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 42:	Có bao nhiêu số phức  thỏa mãn  và  là số thuần ảo? 




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 43:	Cho hình chóp  có đáy là hình chữ nhật với , . Cạnh bên SA 



                  vuông  góc với đáy và đường thẳng  tạo với mặt phẳng  một góc . Thể tích khối

                  chóp  bằng
[image: ]




	               A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 44:	Ông Bảo làm mái vòm ở phía trước ngôi nhà của mình bằng vật liệu tôn. Mái vòm đó là một phần của mặt xung quanh của một hình trụ như hình bên dưới. Biết giá tiền của 1 tôn là  đồng. Hỏi số tiền (làm tròn đến hàng nghìn) mà ông Bảo mua tôn là bao nhiêu ?
[image: ]




A.  đồng.	B.  đồng.	C.  đồng.	D.  đồng.









Câu 45:	Trong không gian  cho điểm , mặt phẳng  và mặt cầu  Gọi  là đường thẳng đi qua  nằm trong mặt phẳng  và cắt  tại hai điểm có khoảng cách nhỏ nhất. Phương trình của  là




A. .	B. .	C. .	D. 


Câu 46:	Cho hàm số  là một hàm đa thức có bảng xét dấu  như sau
[image: ]

Số điểm cực trị của hàm số 




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 47:	Có bao nhiêu số nguyên  để phương trình có nghiệm thực




A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 48:	Cho hàm số bậc bốn trùng phương có đồ thị là đường cong trong hình bên. Biết hàm số  đạt cực trị tại ba điểm  thỏa mãn .  Gọi  và  là diện tích của hai hình phẳng được gạch trong hình. Tỉ số  bằng
[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 49: 	Cho các số phức  thỏa mãn  và  . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  .




A. .	B. .	C. .	D. .










Câu 50:	Trong không gian  cho hai điểm . Xét khối trụ  có trục là đường thẳng  và có hai đường tròn đáy nằm trên mặt cầu đường kính . Khi  có thể tích lớn nhất, hai đáy của  nằm trên hai mặt phẳng song song lần lượt có phương trình là  và . Khi đó giá trị của biểu thức  thuộc khoảng nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
BẢNG ĐÁP ÁN
	1.C
	2.A
	3.B
	4.C
	5.D
	6.D
	7.C
	8.C
	9.C
	10.D

	11.D
	12.B
	13.C
	14.B
	15.B
	16.C
	17.A
	18.D
	19.C
	20.B

	21.C
	22.A
	23.A
	24.B
	25.D
	26.B
	27.A
	28.A
	29.C
	30.B

	31.C
	32.B
	33.C
	34.A
	35.A
	36.D
	37.B
	38.C
	39.C
	40.A

	41.A
	42.B
	43.D
	44.D
	45.C
	46.A
	47.D
	48.B
	49.D
	50.C


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1:	Có 5 người đến nghe một buổi hòa nhạc. Số cách xếp 5 người này vào một hàng có 5 ghế là:




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Số cách sắp xếp là số hoán vị của tập có 5 phần tử: .



[bookmark: _Hlk68867510]Câu 2:	Cho cấp số nhân  với . Tìm ?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Áp dụng công thức số hạng tổng quát cấp số nhân ta có .

[bookmark: _Hlk68867511]Câu 3:	Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]

Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

[bookmark: _Hlk68867512]Câu 4:	Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình bên:
[image: ]
Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. Hàm số đạt cực đại tại .	B. Hàm số đạt cực đại tại .


C. Hàm số đạt cực đại tại .	D. Hàm số đạt cực đại tại .
Lời giải
Chọn C


Giá trị cực đại của hàm số là  tại .



[bookmark: _Hlk68867513]Câu 5:	Cho hàm sốliên tục trênvà có bảng xét dấu  như sau:
[image: ]
Kết luận nào sau đây đúng


A. Hàm số có  điểm cực trị.	B. Hàm số có  điểm cực đại.


C. Hàm số có  điểm cực trị.	D. Hàm số có  điểm cực tiểu.
Lời giải
Chọn D
Dựa vào bảng xét dấu, ta có:



đổi dấu  lần khi qua các điểm  Suy ra loại phương án A. 




đổi dấu từ âm sang dương khi qua điểm  và đổi dấu từ dương sang âm khi qua điểm . Suy ra hàm số có  điểm cực tiểu.

[bookmark: _Hlk68867514]Câu 6:	Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .

Lời giải
Chọn D


Ta có . Vậy đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là .
[bookmark: _Hlk68867515]Câu 7:	Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Đồ thị đi qua , suy ra loại các phương án A, B, D. 

[bookmark: _Hlk68867516]Câu 8:	Đồ thị của hàm số  cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C




Trục tung có phương trình: . Thay vào  được: .



[bookmark: _Hlk68867517]Câu 9:	Cho , . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

.

[bookmark: _Hlk68867518]Câu 10:	Đạo hàm của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Theo công thức đạo hàm ta có .



[bookmark: _Hlk68867519]Câu 11:	Cho  là số thực dương khác . Khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Ta có: .

[bookmark: _Hlk68867520]Câu 12:	Phương trình  có nghiệm là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Đk: .


Ta có . Vậy phương trình đã cho có nghiệm là .

[bookmark: _Hlk68867521]Câu 13:	Nghiệm của phương trình  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Điều kiện .

Ta có 




(thỏa mãn điều kiện).

[bookmark: _Hlk68867522]Câu 14:	Cho hàm số . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

[bookmark: _Hlk68867523]Câu 15:	Cho hàm số . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

	



[bookmark: _Hlk68867524]Câu 16:	Nếu  và  thì  bằng



                 A. .	                       B. .	                      C. .	                    D. Không xác định được.
Lời giải
Chọn C
                Ta có :  

                 +)   .

                  +) Áp dụng công thức :           

                        

[bookmark: _Hlk68867525]Câu 17:		Tích phân  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

              Cách 1 :            
               Cách 2 :     Sử dụng máy tính  CASIO .       

[bookmark: _Hlk68867526]Câu 18:	Số phức liên hợp của số phức  có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn D



Số phức liên hợp của số phức là số phức  có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là điểm 


[bookmark: _Hlk68867527]Câu 19:	Cho hai số phức . Số phức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

.


[bookmark: _Hlk68867528]Câu 20:	Cho số phức . Điểm biểu diễn của  trên mặt phẳng tọa độ là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B



Ta có  nên điểm biểu diễn của  là .


[bookmark: _Hlk68867529]Câu 21:	Một khối chóp có diện tích đáy bằng và chiều cao bằng . Thể tích của khối chóp đó là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Thể tích khối chóp là .

[bookmark: _Hlk68867530]Câu 22:	Thể tích của khối hộp chữ nhật có ba kích thước là  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Thể tích khối hộp chữ nhật là .



[bookmark: _Hlk68867531]Câu 23:	Công thức  của khối trụ có bán kính  và chiều cao  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A




Công thức  của khối trụ có bán kính  và chiều cao  là .


[bookmark: _Hlk68867532]Câu 24:	Một hình trụ có bán kính đáy  và độ dài đường sinh . Diện tích xung quanh của hình trụ đó là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Diện tích xung quanh của hình trụ đó là .






[bookmark: _Hlk68867533]Câu 25:	Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho , , . Tìm tọa độ của vectơ .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Ta có , .

Suy ra .


[bookmark: _Hlk68867534]Câu 26:	Trong không gian , cho mặt cầu . Bán kính của mặt cầu đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có .

Suy ra .





[bookmark: _Hlk68867535]Câu 27:	Trong không gian , cho 2 điểm . Viết phương trình mặt phẳng  đi qua  và vuông góc với .


A. .	B. .	


C. .		D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có: .






Mặt phẳng  qua điểm  và vuông góc với đường thẳng  nên có 1 véc tơ pháp tuyến .



[bookmark: _Hlk68867536]Câu 28:	Trong không gian , cho đường thẳng  Vectơ nào dưới đây không phải là một vectơ chỉ phương của 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A



Đường thẳng có một vectơ chỉ phương là  cùng phương với các véc tơ .
[bookmark: _Hlk68867537]Câu 29:	Một hộp đèn có 12 bóng, trong đó có 4 bóng hỏng. Lấy ngẫu nhiên 3 bóng. Tính xác suất để trong 3 bóng có 1 bóng hỏng.




A.  .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C
Trong 3 bóng có 1 bóng hỏng.

Ta có .
Gọi biến cố A : “Trong 3 bóng lấy ra có 1 bóng hỏng”.

Tính được .

Vậy .



[bookmark: _Hlk68867538]Câu 30:	Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hàm số  đồng biến trên .


A.  Không có giá trị  thỏa mãn.	B. .	


C.  .		D. .
Lời giải
Chọn B

Tâp xác định :.



Ta có: .



 Để hàm số luôn đồng biến trên  thì 


 .




[bookmark: _Hlk68867539]Câu 31:		Gọi  lần lượt là giá trị lớn nhât, giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  Giá trị của biểu thức  bằng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn C




Xét hàm số trên đoạn . Hàm số liên tục trên . Ta có  


Tính . Suy ra .

[bookmark: _Hlk68867540]Câu 32:	Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B. 

Ta có : .


[bookmark: _Hlk68867541]Câu 33:	Cho . Khi đó bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C. 




[bookmark: _Hlk68867542]Câu 34:	Cho số phức . môđun của số phức bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

 Chọn A. 










[bookmark: _Hlk68867543]Câu 35:	[image: ]Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật. Cạnh bên  vuông góc với đáy, (tham khảo hình bên). Góc giữa đường thẳng  và mặt phằng  bằng 


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
[image: ]





Ta có  và  (vì ) , suy ra  tại .





Ta có  đường thẳng  là hình chiếu vuông góc của đường thẳng  trên mặt phẳng .



Suy ra góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng là .


Xét  vuông tại , ta có

[image: ].






[bookmark: _Hlk68867544]Câu 36:	Cho hình lăng trụ đứng  có độ dài cạnh bên bằng 3, đáy  là tam giác vuông tại  và  (tham khảo hình bên). Khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng


A. .	B. .	


C. .	D. .

Lời giải
Chọn D
[image: ]

* Kẻ .

* Chứng minh , thật vậy




Ta có  và  (vì ) , suy ra  .

* Tính 


Xét  vuông tại , ta có





[bookmark: _Hlk68867545][bookmark: c1a]Câu 37:	Trong không gian  cho hai điểm  . Phương trình mặt cầu đường kính  là


[bookmark: c1b][bookmark: c1c]A. 	B. 


[bookmark: c1d]C. 	D. 
Lời giải
Chọn B



Mặt cầu đường kính   có tâm là trung điểm của đoạn thẳng . Suy ra tọa độ tâm mặt cầu là 

Bán kính mặt cầu: 



Phương trình mặt cầu có tâm , bán kính : 



[bookmark: c2a][bookmark: _Hlk68867546]Câu 38:	Trong không gian với hệ tọa độ  phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua  và vuông góc với mặt phẳng 




[bookmark: c2b][bookmark: c2c][bookmark: c2d]A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn C


Đường thẳng cần tìm nhận vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  là  làm một vectơ chỉ phương.



Phương trình tham số của đường thẳng cần tìm đi qua điểm , nhận  là vec tơ chỉ phương là




[bookmark: _Hlk68867547]Câu 39:	Cho hàm số , đồ thị của hàm số  là đường cong trong hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng
[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn C

Ta có 

.
[image: C:\Users\Admin\Desktop\hình 1..PNG]
Dựa vào hình vẽ ta có bảng biến thiên
[image: ]



Suy ra giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  là .





[bookmark: _Hlk68867548]Câu 40:	Có bao nhiêu số nguyên  trong đoạn  sao cho bất phương trình  đúng với mọi  thuộc : .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


.



Đặt . Ta có . Bất phương trình trở thành


.



Xét hàm số  trên khoảng , ta có 



  .



Yêu cầu bài toán  đúng với mọi .



Kết hợp với điều kiện . Vậy có tất cả  giá trị nguyên của  thỏa mãn yêu cầu bài toán.


[bookmark: _Hlk68867549]Câu 41:	Cho hàm số . Tích phân  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A



Do  nên hàm số  liên tục tại điểm .


Đặt .


Đổi cận: ; .
Ta có:




.



[bookmark: _Hlk68867550]Câu 42:	Có bao nhiêu số phức  thỏa mãn  và  là số thuần ảo? 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B 


Gọi  với  .

Ta có .


Mà  là số thuần ảo khi .


Từ  thay vào (1) ta được  . 
Vậy có 2 số phức thoả yêu cầu bài toán.



[bookmark: _Hlk68867551]Câu 43:	Cho hình chóp  có đáy là hình chữ nhật với , . Cạnh bên SA 



                  vuông  góc với đáy và đường thẳng  tạo với mặt phẳng  một góc . Thể tích khối

                  chóp  bằng
[image: ]




	               A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
                   Chọn D





                   Vì  nên , do  nên . Ta có  là hình chiếu 



                   vuông góc của lên mặt phẳng (), do đó góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng




                   là góc . Trong tam giác , ta có .


                   Trong tam giác , ta có .

                   Vậy .


[bookmark: _Hlk68867552]Câu 44:	Ông Bảo làm mái vòm ở phía trước ngôi nhà của mình bằng vật liệu tôn. Mái vòm đó là một phần của mặt xung quanh của một hình trụ như hình bên dưới. Biết giá tiền của 1 tôn là  đồng. Hỏi số tiền (làm tròn đến hàng nghìn) mà ông Bảo mua tôn là bao nhiêu ?
[image: ]




A.  đồng.	B.  đồng.	C.  đồng.	D.  đồng.


Lời giải
Chọn D


Gọi  là bán kính đáy của hình trụ. Khi đó:  

Sử dụng hệ thức lượng trong tam giác, ta có góc ở tâm của cung này bằng . 

Và độ dài cung này bằng  chu vi đường tròn đáy.[image: ]


Suy ra diện tích của mái vòm bằng , 

  (với là diện tích xung quanh của hình trụ).
Do đó, giá tiền của mái vòm là 













[bookmark: _Hlk68867553]Câu 45:	Trong không gian  cho điểm , mặt phẳng  và mặt cầu  Gọi  là đường thẳng đi qua  nằm trong mặt phẳng  và cắt  tại hai điểm có khoảng cách nhỏ nhất. Phương trình của  là




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
Chọn C
[image: ]



Mặt cầu  có tâm  và bán kính 



Ta có:  Do đó điểm  nằm trong mặt cầu 











Ta lại có: và nên giao điểm của  và  nằm trên đường tròn giao tuyến  tâm  của mặt phẳng  và mặt cầu , trong đó  là hình chiếu vuông góc của  lên mặt phẳng 



Giả sử . Độ dài  nhỏ nhất khi và chỉ khi  lớn nhất.




Gọi  là hình chiếu của  trên  khi đó .


Dấu  xảy ra khi và chỉ khi 

Ta có .


Ta có: , cùng phương với .



Vì  nên  có một vectơ chỉ phương là .

Suy ra phương trình đường thẳng .


[bookmark: _Hlk68867554]Câu 46:	Cho hàm số  là một hàm đa thức có bảng xét dấu  như sau
[image: ]

Số điểm cực trị của hàm số 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A



Ta có . Số điểm cực trị của hàm số  bằng hai lần số điểm cực trị dương của hàm số  cộng thêm 1.
Xét hàm số

.

Bảng xét dấu hàm số 
[image: ]


Hàm số  có 2 điểm cực trị dương, vậy hàm số  có 5 điểm cực trị.


[bookmark: _Hlk68867555]Câu 47:	Có bao nhiêu số nguyên  để phương trình có nghiệm thực




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Đặt: . Khi đó phương trình trở thành .


Khi đó ta có PT: . Xét hàm số 

Có . Ta có BBT
[image: ]
Từ BBT ta thấy PT có nghiệm

;

Mà 







[bookmark: _Hlk68867556]Câu 48:	Cho hàm số bậc bốn trùng phương có đồ thị là đường cong trong hình bên. Biết hàm số  đạt cực trị tại ba điểm  thỏa mãn .  Gọi  và  là diện tích của hai hình phẳng được gạch trong hình. Tỉ số  bằng
[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn B

Rõ ràng kết quả bài toán không đổi khi ta tịnh tiến đồ thị sang trái sao cho . 
[image: ]



Gọi , ta có hàm số  là chẵn và có 3 điểm cực trị tương ứng là 

là các nghiệm của phương trình .




Dựa vào đồ thị , ta có .  Từ đó suy ra với .

Do tính đối xứng của hàm trùng phương nên diện tích hình chữ nhật bằng 





Ta có  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành, đường thẳng . . Suy ra .

Vậy .




[bookmark: _Hlk68867557]Câu 49: 	Cho các số phức  thỏa mãn  và  . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Đặt .

.





Vậy tập hợp điểm  biểu diễn số phức   là đường tròn  có tâm , bán kính .


Đặt .

.





Vậy tập hợp điểm  biểu diễn số phức   là đường tròn  có tâm , bán kính .


Đặt .

.



Vậy tập hợp điểm  biểu diễn số phức   là đường thẳng .

Khi đó: 



Mặt khác,  và  nằm cùng phía đối với .
[image: C:\Users\htlam\Desktop\49.PNG]










Gọi  là đường tròn đối xứng với với  qua , suy ra  và gọi  là điểm đối xứng với  qua .  có tâm , bán kính .
Ta có: 

.

.


Suy ra . Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi 3 điểm  thẳng hàng.

Vậy .	










[bookmark: _Hlk68867558]Câu 50:	Trong không gian  cho hai điểm . Xét khối trụ  có trục là đường thẳng  và có hai đường tròn đáy nằm trên mặt cầu đường kính . Khi  có thể tích lớn nhất, hai đáy của  nằm trên hai mặt phẳng song song lần lượt có phương trình là  và . Khi đó giá trị của biểu thức  thuộc khoảng nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C
[image: ]


Mặt cầu đường kính  có tâm  và bán kính bằng 3.





[bookmark: _Hlk68545116]Gọi  là bán kính đáy của , khi đó  có chiều cao bằng , do đó thể tích của  bằng

.



 có thể tích lớn nhất bằng  khi .







Khi đó gọi  là mặt phẳng chứa đường tròn đáy của ,  có phương trình tổng quát dạng . Khoảng cách từ tâm  đến  bằng  nên

.
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